File #: 128


128

Quê quán: Khu 6, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1930. 

Chức vụ: Từ 1946 đến 1947 phụ trách Đoàn Thiếu niên xã. Từ 1947 đến 1948 Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc xã. Từ 1948 đến 1949 Ban Chấp hành Thanh niên Văn phòng Chi ủy. Từ 1949 đến 1950 Phó ban Thông tin xã, Chấp hành Thanh niên. Từ 1950 đến 1952 Chi ủy viên, Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã. Từ 1952 đến 1953, Chi ủy viên, Xã đội trưởng dân quân.
Phỏng vấn ngày 19 tháng 10 năm 2009, tại Khu 6, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 128 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường. Khi đang thực hiện phỏng vấn thì một ông bạn của ông 128 tên là 128b sang chơi và có tham gia vào trả lời một số câu hỏi và được tôi chú thích ở phần trả lời trong bài phỏng vấn.]
Chúng cháu là cái chương trình là đi tìm hiểu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp, các cán bộ mà có tham gia trong cái Ủy ban hành chính kháng chiến, hoặc là Ủy ban lâm thời thời điểm chống Pháp 1945 - 1954, thì cháu thấy giới thiệu đến bác. Đầu tiên cháu xin hỏi bác tên là gì nhỉ?
Tên tôi là 128 ạ.
Bác 128 sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 1930.
À thế ạ, 1930, năm này vừa tròn 80 đấy?
Vâng, năm nay vừa tròn 80 đấy.
Thế trước tiên là cháu xin pháp bác kể cho cháu về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình khi bác bác còn nhỏ ấy, các cụ thân sinh ra mình làm gì ạ?
Vâng, báo cáo với đồng chí thế này, này, ông cụ tôi thân sinh ra tôi thì hiếm lắm, được có mình tôi thôi, là trai thôi đấy, thế coi như là chỉ có con độc nhất thôi đấy.
Độc đinh đấy?
Vâng độc đinh đấy, thế ông cụ tôi thì, thân sinh ra tôi thì, kể ra thì cũng lao đao lắm, nhà thì cũng khó khăn, nghèo, thế thì, chính là bà cụ tôi kia cũng là thân sinh ra tôi đấy, thế còn cái bà ít tuổi đây, tức là nhà tôi đây, bà vợ đấy, thế ông cụ tôi thì mất lúc bấy giờ nó cũng còn thời kỳ, tức là năm 46 mà, mình mới cách mạng thành công, cho nên là không có cái phong trào như bây giờ, có ảnh chụp để lại cho nên chỉ là biết thế là bố mất, thế bố mất cái năm ấy thì tôi mới có 19 tuổi thôi mà, mới 19 tuổi thôi.
Năm 46 à?
Ừ năm 46 mà.
Năm 46 thì bác mới 16 tuổi thôi chứ, bác sinh năm 30 mà?
Ừ tôi sinh năm 30, năm 46 ông cụ tôi mất năm 46, năm 47 thì tôi, thế thì trong đó cái điều kiện thì có mình tôi, nói tóm lại là như thế.
Các cụ nhà mình là trước làm nghề gì ông?
Cụ tôi trước chỉ làm ruộng thôi, chứ chả làm gì cả, nhà chỉ có dăm ba sào ruộng, chỉ làm ruộng thôi, thế bà cụ thì cũng thế, hai ông bà thì cũng chỉ có làm ăn vấn đề nông nghiệp.
Thời nhỏ bác đi học ở đâu?
Nhỏ tôi được học ở quê hương, ở xã thôi, học cái ông tức là ông, ông Nguyễn Văn Thúy ở ngoài, quê bà cụ tôi là quê ngoài kia, ngoài Dụng Hiền đấy, thế chứ trước cũng không có đi học đâu cả.
Ở ngoài đâu ạ, cái gì Hiền ạ?
Vâng, ngoài Dụng Hiền đấy, học từ lúc bấy giờ đấy, thế học Quốc ngữ thôi mà, thế xong đó thì là đi, đến năm 42 thì đi thì lúc bấy giờ cái thời kỳ còn phong kiến mà, chưa đảo chính đấy, thì là thi bên Hưng Hóa gọi là cái bằng lúc bấy giờ gọi là cái bằng.
Sơ học yếu lược?
Bằng sơ học yếu lược, thế thôi, thế sau đó thì nhà cũng chỉ có một mình đấy thế với lại hơn nữa thì là chả ấy thì cũng chỉ, theo bố mẹ làm ruộng ở, chỉ ở nhà thôi, đại để thế, thế sau đó thì cách mạng thế, thì phong trào ở địa phương thì mình có tham gia các cái hoạt động ở địa phương.
Thế cái việc học hành ngày đấy thế nào hả ông?
Dạ?
Cái việc học hành ngày đấy thế nào ạ?
Học á?
Vâng cái việc học đấy?
Lúc đấy tôi chỉ có học Quốc ngữ thôi mà, chỉ học đọc thông viết thạo, coi như bây giờ khéo chỉ độ, độ lớp ba, lớp bốn thôi.
Có được học tiếng Pháp không?
Không, lúc bấy giờ chưa, học tiếng Pháp thì là phải đi sang bên Hưng Hóa cơ, học trọ bên đấy.
Nhưng mà mình sang bên Hưng Hóa để mình thi ạ?
Ừ, tức là lúc chúng tôi thi về muốn về sơ, bằng sơ học yếu lược ấy thì thi bên Hưng Hóa, thế nhưng còn đi học, đi học gọi, goi là như bây giờ gọi là cấp II đấy cái là, là như thế, thì để là sang bên Hưng Hóa, tỉnh lúc bấy giờ lại ở đấy, nhưng mà tôi, tôi không sang học bên đấy, ở xã đây thì chỉ có một số các ông có sang học đấy, thế, thế nhưng mà chỉ, cũng chỉ được ít năm thì các ông lại quay về cả thôi, đại để là thế, tôi thì cái điều kiện hoàn cảnh tôi thì như thế thôi.
Thế bác đã được vận động cách mạng thế nào?
Chúng tôi lúc bấy giờ phong trào ở địa phương đây, thì là lúc bấy giờ về thì là hoạt động ở đấy thì là thấy rằng là các ông ấy có giao nhiệm vụ tổ chức đi phụ trách đoàn thiếu niên, nhi đồng, sau thì là lên làm công tác đoàn, ví dụ như bây giờ.
Có ai giác ngộ mình không ạ?
Dạ?
Có ai giác ngộ cách mạng mình không?
Ôi thì bây giờ, lúc bấy giờ thì cũng chỉ biết là theo cái phong trào địa phương chứ mình có nhận thức được là, ai người ta bảo đấy, đi làm những việc này, việc kia đâu, vì mình đang còn nhỏ mà lại, cho nên điều kiện lúc bấy giờ như thế, thế thì các ông mới thấy mình có những cái tham gia nhiệt tình, phong trào thanh thiếu niên lại thì thanh niên, lại thì hoạt động, lại thì sau đó thì vận động tức là gọi là tổ chức vào Đảng, Đảng tổ chức thì lúc bấy giờ nó, coi không như bây giờ, bây giờ nguyên chuyện công khai nó rõ ràng, hoặc nó có vạch ra đường lối chính sách ấy, nhưng mà lúc bấy giờ gọi là cái tính chất là bí mật mà.
À thế bác có vào Đảng không?
Có tôi vào Đảng năm 49 mà lại, sau khi qua những cái công tác mà thử thách đấy, tức là phụ trách thiếu niên nhi đồng, sau thì phụ trách thanh niên, Bí thư Thanh niên, lại thì là sau thì mới được tổ chức kết nạp, thì năm 50, 51 với 52 thì đưa vào cấp ủy thì mới thì mới giao cho nhiệm vụ lại vào đội.
Tức là bác kết nạp Đảng năm 49?
Vâng, năm 49.
Thế ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?
Tức là ông Hỷ, với ông Tiềm, hai ông, ở xã đây.
Cái gì Hỷ ạ?
Ông Nguyễn Văn Hỷ, nhưng ông bây giờ cũng chết rồi, ông Lê Văn Tiềm bây giờ ông cũng chết rồi, ông cũng đi công tác thoát ly, lại làm Thường vụ tỉnh Yên Bái mãi giờ ông về nghỉ hưu cũng chết rồi.
Cái ngày kết nạp đấy chắc là bí mật bác nhỉ?
Vâng bí mật, có ai cho biết ai đâu mà, chỉ biết cái người thứ ba thôi.
Nhưng mà cái hôm kết nạp Đảng bác có biết là hôm đấy mình kết nạp Đảng không?
Không, chỉ biết là rủ đi để vào tổ chức, thế lúc là đến một cái trụ sở tức là, ví dụ coi như là tổ chức ở đây, nhưng mà mình phải ở mãi cái nhà bên kia, đến đấy có tính chất gọi là, là đến ngồi chờ đấy, đại để thế, thế lúc đến, đến cái giờ tức là để mà tổ chức ấy, thì là có người đưa  mình ở trên, bảo là đi lên trên này đi, thế, thế là đưa lên như thế là, mở cửa ra thế này, vào thì thấy là trang hoàng rất lộng lẫy, mình cũng rất là ngạc nhiên, không.
Trang hoàng thế nào ạ?
Trang hoàng thì lúc bấy giờ là có mấy cái ảnh, ảnh Các Mác, Lênin, lại thì Stalin với lại lãnh tụ, tức là đồng chí bây giờ gọi là Hồ Chí Minh đấy, gọi là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thế các cái những khẩu hiệu, tức là quyết tâm với lại Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, với lại chết vì Đảng, sống vì Đảng, chẳng hạn như thế, có những khẩu hiệu rất là vấn đề là, trông thấy cũng ngạc nhiên, có những cái cảm thấy ngỡ ngàng mà, mình.
Trông long trọng lắm không ạ, uy nghiêm lắm không ạ?
Vâng, ừ uy nghiêm chứ, bấy gìơ thì đang đánh Tây mà sao lại có ông Tây thế kia (cười).
Thấy mấy ông là râu dài đấy à?
Ừ, bảo là quái lạ sao lại thấy như thế, thế sau đó lên thì các đồng chí mới giới thiệu, đại để như thế, thế đồng thời tức là tuyên thệ và giới thiệu Các Mác, Lênin, giới thiệu ý nghĩa búa liềm của giai cấp công nông chẳng hạn, hoặc là cờ đỏ sao vàng, vấn đề Tổ quốc chẳng hạn, thế thì trong đó các đồng chí mới nói lên cái ý nghĩa mục đích, thế thì là, sau lên thì gọi là hứa hẹn quyết tâm, hứa quyết tâm, quyết tâm, xin thề, xin thế, thế mới...
Lúc đấy bác thề là thề cái gì đấy?
Dạ?
Bác thề cái gì ạ?
À thì lúc bấy giờ là nó không như bây giờ là có mấy cái điều, mười điều như bây giờ, lúc bấy giờ là xin thề, quyết tâm, xin hứa đại để.
Nhưng mình có học, phải học trước lời thề không ạ?
Không, lúc bấy giờ chả học trước.
Tức là tự mình nghĩ ra, mình nghĩ cái gì mình nói thôi à?
Vâng, vâng, xin quyết tâm, thế thôi, hô khâu hiệu, nhưng mà hô bấy giờ cũng có dám hô to đâu, chỉ là gọi là trong cái khu vực, cái nhà này, đại để như thế, lúc bấy giờ là vấn đề là, vì kẻ địch nó còn ở bên bờ sông bên này, Hưng Hóa này, đại để như thế, thế có những cái buổi họp chúng tôi còn không dám họp ở địa phương đây, mà phải đi họp nhờ, tức là lên trên Sơn Vi kia họp cơ, chứ không dám họp nhà. Có những cái buổi nghe lại là, tình hình ở bên kia thấy, bến đò bên sông, bên Hưng Hóa đấy, thấy có kẻ ra người vào tức là ở bến sông đấy, bên này du kích mình gác, thế thì là có những cái buổi là có, báo nhau họ thì là không dám họp ở nhà, sợ nó sang nó quây, nó vây bắt nó có, tình hình đấy là phải đi họp nhờ.
À cái hôm bác kết nạp đấy thì có một mình bác kết nạp, hay là còn vài người nữa kết nạp cùng với bác?
Có mấy người đấy nhưng mà bây giờ tôi, thì tôi cũng không nhớ lắm, nhưng mà hôm đó thì có đâu hai người, hay ba người gì đấy, nhưng mà tôi cũng không nhớ lắm.

Cùng kết nạp cùng?
Nhưng mà biết là chỉ biết là tôi, kết nạp cái hôm đó là hôm 20 tháng 5 năm 49 đấy.
Thế bác phải dự bị mấy tháng?
Dạ, dự bị lúc bấy giờ thì có, có tôi thì dự bị có 4 tháng thôi.
4 tháng, tức là mình là thành phần gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ gọi là thành phần là bần cố nông mà, trung nông thì là 6 tháng, bần cố nông thì 3 tháng, thế tôi thì là, tính ra như thế là, nếu mà tình cái thời gian đấy thì gọi là, vì trong đó cũng có một số ruộng đất mà, cho nên trong đó cũng có tức là cũng không phải là cố nông.
Thế cho nên bị trội lên một tháng?
Ừ, kéo dài thêm một tháng, cho nên mới gọi là, tháng 5 của năm 49, thì 18 tháng 10, tức là được chính thức mà lại, thế thì coi như còn ông  thì lại, lại kéo dài thêm ra một tháng, đấy đại để là thế, cũng là trung nông, nhưng ông ấy gọi là trung nông...
Lớp dưới?
Ừ, trung nông trên, tôi nó gọi là trung nông, nhưng mà trung nông lớp dưới, đại để như thế.
Thế cuối cùng vì trung nông lớp dưới nên bị trội mất một tháng?
Ừ, thế nếu mà cố nông đây thì chỉ có 3 tháng thôi, lúc bấy giờ thì thế.
À thế khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 ấy bác có được chứng kiến cái việc gì không?
Lúc bấy giờ, đảo chính Pháp lúc bấy giờ tôi thì là còn nhỏ, chỉ biết là có cái hôm đấy thì thế này thì tôi, tôi biết thôi, là vì lúc Nhật nó đuổi Pháp ấy, thế thì một số lính ấy, tức là nó chạy về, về đây, ở trên Lâm Thao ấy mà, nó chạy về đây thế, thế thì là người thì nó đổi quần áo, người thì nó vứt súng linh tinh, tất cả, đại để như thế, thế thì là đấy nó vào cũng quãng độ tháng 3.
À đấy là mùng 9 tháng 3 năm 45?
Ừ đấy, đấy, Nhật nó, nó đuổi Pháp đấy.
Vâng hất cảng Pháp đấy?
Ừ hất cảng Pháp đấy, về đây, thế thì chính ra nhà tôi đây này, ông cụ tôi đây này 11: 45 lúc bấy giờ, tức là, là có cái ao ở đầu cổng đây, thế thì là nó mới về đây, sau đó thì cũng không biết đâu, nhưng mà lúc làm ao vét ao lên mới biết, nhặt được khẩu súng.
À nó vứt xuống?
Ừ nó vứt xuống, cái khẩu súng xuống ao, thế thì cũng có ai biết đấy đâu, mà cũng không phát hiện ra, thế đến lúc mà tháng 5, tháng 6 rồi đấy thì ông cụ tôi mới làm cái ao đây, mới vét ao, tát ao vét bùn để, để trồng khoai đấy, thì mới nhặt được khẩu súng.
Thế sau mình sử dụng khẩu súng đấy thế nào ạ?
Vâng, cái khẩu súng mút cơ tông, thế thì lúc bấy giờ ông em trai tôi, là ông em trai ông bủ tôi đây này, ông ấy làm quan xã, ông ấy thì lại có cái ông em rể, hai anh em thì ông kia lại làm lý trưởng, gọi là ông lý Quán đấy, thế còn ông cụ mà, là tôi gọi là ông mà đẻ ra bà cụ tôi này, cụ lại làm tiên chỉ ở ngoài xã Dụng Hiền ấy, đấy cụ làm tiên chỉ, thế thì con rể nói với bố vợ, tức là ông cụ tôi đấy, nói với bố vợ, ông ạ con làm ao ở dưới nhà bây giờ thấy có khẩu súng, thế, thế thì ông cụ lúc bấy giờ cũng tròn mắt, bấy giờ các cụ là phong kiến không, cụ hội mà lại, thế nếu bác có thấy khẩu súng thế, thì bây giờ phải giữ bí mật, kẻo lúc, lúc bấy giờ thường nó, Nhật nó phát hiện, nó có ra những ai mà thấy có của quốc phòng thế là, nếu không đem nộp cho Nhà nước tức là nó, nó sẽ phạt, nó sẽ hành hạ thế này thế kia thì, thì khốn, đấy là một. Cái thứ hai ấy, ông cụ tôi bảo thế nếu không thì ấy thì lúc nào có điều kiện, thì là đem nộp lên trên chẳng hạn như thế, thế lúc bấy giờ nó cũng có cái nó chiêu dụ, lúc bấy giờ dân làng mình nó khó khăn, mọi người đều đói, khó cả, thế là nó mới đề ra là ai mà thấy những cái của quốc phòng đem nộp thì được khuyến khích, tức là được thưởng, đại để như thế, những cái gì đấy, là năm.
Tức là Nhật nó đề ra như thế đấy?
Ừ đề ra thế, tức là được thưởng mấy cân gạo với lại được những cái gì, cái gì đấy, đại để như thế, thế ông em trai ông cụ tôi thì là, lúc bấy giờ thì là ông mới, là ông em rể là lý trưởng cái xã này không, làm lý trưởng, thế thì ông bảo, nếu thế thì là phải bảo bác ấy, tức là, là phải đem nộp cho Nhà nước.
Tức là nộp cho Nhật?
Ừ, lúc bấy giờ vẫn còn ở chế độ Nhật, thì nó đuổi thằng Tây rồi, nhưng mà vẫn còn cái chế độ mua quan của, quan của địa phương mình, của huyện.
À của Nam triều?
Của huyện đấy, quan huyện đấy, thế thì sau đó thì ông cụ tôi, bố vợ nói với con rể thế, thế sau đó thì ông cụ bảo thế hôm nào tôi có lên huyện thì cho cháu nó mang đi cùng với tôi, đại để như thế, thế thì ông cụ tôi cũng bảo vâng, thế để ấy thì còn, còn cất ở nhà, ai biết thế nào đâu, chỉ biết thế thôi. Thế hôm ông cụ đi lên huyện, lên huyện đây là, ông cụ bảo thế cháu đi với ông, thế mình mới mang đi, vác đi cho ông, để kiếm mấy cân gạo ấy mà.
Thế nộp xong có được thưởng thật không ạ?
Có được thưởng cái đếch gì đâu, sau lên cũng chả được thưởng cái gì, thế thì là ông áo dài the, với lại khăn xếp, với lại, cắp cái nách cái đôi, đôi dép đấy, dép ký long đen ngày xưa đấy, các cụ đấy, đại để như thế, thế là cháu thì là vác khẩu súng đi theo ông lễ mễ, đấy lên Lâm Thao đây này, đây lên Lâm Thao, nắng nắng à, tháng 5, vì đấy nó tháng 2, tháng 3, mà nó vứt ở chỗ này tháng 2, tháng 3, thế mà ở quãng tháng 5, tháng 6 gì đấy. Thế thì lên, lên thì ông cụ đi vào đến cổng huyện cái thế là đi vào trước thì đi vào cái, thế là mình thì vác khẩu súng cứ đi theo sau, giờ ông cụ mới đi ra, vào đến nơi cái thì lính gác tức là nó đứng ở cổng mà, nó thấy, trông thấy nó bảo súng ở đâu đấy, ông cụ tôi mới bảo, đây là gia đình tức là nhặt được, tức là đối vấn đề trong địa phương khi Pháp, lính nó về làng bỏ chạy nhặt được, nay ông con lên nộp, đại để như thế. Thế là lính nó mới ra nó mới cầm lấy khẩu súng đấy, nó mở, mở quy lát mãi chả được, là vì nó bỏ, vứt xuống ao, đất cứ thế mình cứ về cứ lau chùi đi, rồi cất gác đi chứ có biết thế nào mà mở, biết thế nào mà dùng, nhờ mà lau, đập quy lát mãi cũng chả được, đập mãi vào gốc bàng cũng chẳng thấy nó ra thế, thế thì là ông thì vào nhà, tức là nhà từ đường tức là công trường, đường nay, này, vào để làm việc, báo cáo, thế cháu thì cứ đứng ngoài, thế khẩu súng thì là lính nó, của mình đấy tức là cất đi, thế sau thì ông ra về, thì ông cháu cũng về, về có được cái gì đâu, chẳng được cái gì hết, thế đấy là một. Cái thứ hai lúc mà đi lên đến gần cổng huyện nhớ, gần cổng huyện rồi thì chắc có một số ta biết, có một số ta biết, người ta bảo, cứ như khẩu súng của nhà có, thì lúc bấy giờ là chắc có cán bộ của mình để đi, tức là để một là để thu hút, hai nữa là để, có người người ta nói, úi đã mang đi đến đây nếu mà còn ở nhà tôi biết thế, có nơi người ta cần dùng, người ta mua, đại để.
Tức là Việt Minh đấy?
Ừ, chắc là, là như thế, nhưng mà người ta không có ra mặt, ý như thế, thế, thế mới sau phải nói, các ông ấy, có người người ta nói như thế, chả biết là thế nào.
À thế cái ngày mà cướp chính quyền 19 tháng 8 thì bác có tham gia không?
Ngày 19 tháng 8 bấy giờ tôi đã nói trong giai đoạn lúc bấy giờ còn nhỏ mà, có tham gia đâu, chỉ biết thế thôi.
Có đi theo biểu tình mít tinh gì không?
Chỉ có đi thế này thì có biết thế này, thế còn thì cũng chưa biết thế nào cả, thế cái, cái 19 tháng 8 ấy là cái ngày đấy, đây nó lại chìm ngập, vỡ đê, đấy nó vỡ đê, chìm ngập, thế là gia đình đây mới lên trên Cao Mại, lên tản cư lên trên Thanh Sơn đấy, thế lúc bấy giờ thì là chìm tất, ở cổng huyện cũng chìm, đây cũng, trong huyện thì chỉ có một cái bãi tức là cổng đấy tức là không, không...
Đúng cái ngày hôm đấy đấy?
Ừ cái ngày hôm đấy ấy, thì là lại không chìm thôi, thế thì tôi thì ở trên Thanh Sơn đi về, chứ cũng biết đâu, thế là đi về, về thì thấy trong huyện, tức là có cái cuộc mít tinh mà thấy đông đông, đứng vào thấy đông lắm, thế thì vào, ngó vào để xem, đại để thế, thế thì thấy, lúc bấy giờ người ta, các ông bố trí đâu hai, ba cái bàn đấy, để ở cái chỗ gốc bàng, ở cái sân của huyện đấy, lúc bấy giờ ở đấy, thế người đứng vây lấy tất cả vào đấy, thế thì thấy có mấy ông lên đấy phát biểu, nói, thế thì xong đấy  thì ra ở bên ngoài cổng, thì là thấy có mấy người tức là chắc dân tự vệ của mình đấy, gác, thế lúc mà xong rồi đấy,các ông phát biểu xong đấy, thế thì là thấy các ông, coi là bắt đứng xếp hàng, tức là hàng đôi, hàng tư đấy.
Bắt ai đứng ạ?
Tức là chúng tôi đây, tất cả những ai đã vào xem đấy là cứ coi như là đứng xếp hàng, hàng tư, hàng năm này, thế là coi như là diễu binh như đi biểu tình ấy, khắp phố Lâm Thao, thấy cứ hô đả đảo, mình cũng cứ hô đả đảo, thế là chỉ biết thế thôi, thế đả đảo đế quốc.
Cứ hô theo thôi?
Ừ, hô đả đảo đế quốc, thế những ông mà ông có tham gia ấy, thế là mỗi người cầm cái cờ đỏ sao vàng nhỏ cơ, bé như như bây giờ.
Người ta phát cho mình à?
Không, chỉ có một số người thôi, đi đầu thôi, để cho người ta còn đi ấy mà, thì là thấy cứ giơ cờ thế này, thế mình đi đằng sau thì là coi là lũ lượt, tức là đi theo đấy thì, ai cũng phải đi theo, thì coi như là đi mít tinh biểu tình, tức là chung quanh phố, tức là chung quanh huyện đấy.
Ngày hôm đấy bác có thấy nổ súng không?
Không, không thấy nổ súng.
Không có nổ súng à?
Ừ, không có  nổ súng, hay nó nổ súng lúc nào thì chẳng biết, chỉ biết là vấn đề, lúc bấy giờ mình, trên kia là đi về nhà, chứ cũng không phải vấn đề là.
Thì gặp cái đoàn như thế thì mình nhập vào, mình vào xem?
Ừ, thì vào thấy, đứng đông, đông mà thấy có người cứ quây đấy thì mình cũng cứ vào đấy để xem, nói đúng như thế, mình có biết thế nào đâu, vào để xem.
Cái hôm bác xem thế có thấy lính Pháp với Nhật ở đấy không?
Không, lúc bấy giờ, lúc đấy toàn ta tất đấy mà, không có lính, lính nào cả, chỉ có cái là, trong cái trường hợp như thế thôi, là mình vào để xem thôi.
À thế lý trưởng với chánh tổng ở cái địa phương mình đây, họ hoạt động thế nào trước cách mạng nhỉ?
Trước cách mạng ở đây nếu mà nói cho nó đúng ra thì cũng có những tay, nói cho đúng ra là có những cái tay phản động.
Ví dụ ạ?
Ví dụ lão, lão Cù, Cù này.
Cù ạ?
Ừ.
Cái gì Cù ạ?
Nguyễn Văn Cù thì phải, Nguyễn Văn Cù.
Nhưng ông ấy làm cái gì ạ?
Nói cho đúng thì lúc bấy giờ ông không làm gì cả, chỉ có chơi bời thôi, đại để như thế.
Nhưng ông chức vụ gì ạ, lý trưởng hay chánh tổng?
Ông ấy, không lúc bấy giờ ông ấy chưa làm cái gì cả, giờ tôi mới nói thế này, tại sao lại như thế, là vì thế này, này, chắc là cái năm ấy các ông mới chơi bời cờ bạc với nhau, thế thì ông này chắc cũng có những cái tức là biết, biết là sự hoạt động của tổ chức, của cơ sở của ở Sơn Dương, có mấy ông, tức là tham gia, họ tôi thì là coi ông Bùi Kim Lĩnh đấy.
Bùi Kim lĩnh đấy à?
Chả biết các đồng chí đã nắm được Bùi Kim Lĩnh là họ tôi đấy.
À vâng có, có?
Mà ông ấy chết ở, ở Hỏa Lò, tức là Hà Nội của Pháp đấy.
Nhà cách mạng xuất sắc đấy?
Ông cũng tham gia cái năm ấy năm 42, 43 đấy.
Vâng cháu biết rồi?
Lúc bấy giờ ông còn đang học ở Kinh Kệ, học.
Gọi là tiền bối đấy?
Ừ đấy nếu mà nói về lịch sử cách mạng là ông ấy ở cái chỗ là năm 45 này là đối với ông ấy là người tham gia là bị tù đày chết cái thời kỳ đấy là năm 42, năm 43 là còn ở Pháp nó bắt đấy.
Một nhân vật lịch sử đấy?
Vâng đấy, nhân vật lịch sử đấy, thế thì cái, cái ông này ấy, thì chắc là ông ấy mật báo, nó báo, thế thì sau đó, khi mà vỡ cái tổ chức ở Kinh Kệ, bị bắt ở Kinh Kệ rồi, một số cán bộ hoạt động ở Kinh Kệ rồi thì tức là Cung Đình Vận nó, lúc bấy giờ nó tuần phủ ở tỉnh Phú Thọ nó mới về, về đây nó quây nó bắt, đấy nó bắt một số các ông ấy, thế mới bắt dân làng đây, phong cách cho cái lão vừa nãy tôi vừa nói đấy, lão Nguyễn Văn Cù đấy.
Ông Cù đấy?
Làm phó lý, đặc cách, làm phó lý đặc cách.
Tức là không có bầu bán gì?
Không có bầu bán gì, coi như nó họp dân lại, nó mới bắt, tức là nó tuyên bố cho, tức là đặc cách, bổ nhiệm cho thêm. Trước đây có bốn phó lý thôi, nhưng mà nó bổ nhiệm thêm, coi như đặc cách cho một phó lý nữa, thế là dân làng lúc bấy giờ cũng ớ ra, không biết cái lão nào đấy, thế một mặt khác nữa là, sau đó là tình hình địa phương, chính trị lúc bấy giờ là dân làng là, riêng cái họ đấy nó cũng to, nói cho đúng nó cũng họ to, thế là coi như là, lại trở thành là hai phe, coi như cái họ nó, nó tổ chức khao mới này khác, nhưng dân làng có đến đâu, có những cái.
Tổ chức họ?
Ừ, coi như là nó có tính chất lộng hành mà, nó được đắc thế mà, thế thì coi như là thế là, là, thế đến lúc mà cách mạng thành công ra đời cái thì tay kia trốn mất, trốn biến đi mất khỏi làng, thế chắc là mình bắt đi lúc nào đấy, thế là coi như là mất tích.
À thế cái hôm mà giành chính quyền như thế thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng họ có phản ứng gì không ạ?
Cái đó ở đây thì chúng tôi lúc thời đấy còn nhỏ thì, họ không có phản ứng gì đâu, thế nhưng mà có cái rằng là, cũng có người, cũng cho thế này thế kia, thế nhưng sau đó thì cũng có người thì thôi thì, nói cho nó đúng ra, ở cảnh vệ ở Lâm Thao lúc bấy giờ cũng về giám sát, về cũng giám sát nhưng sau đó thì cũng có những trường hợp cũng là lượng thứ cho những cái tầng lớp đó, là vì người ta đang chức đang quyền thế này mà, thế thì bây giờ trong đó nó có những cái, mất mất cái gọi là cái uy thế, cái chính trị đi, thì cũng có cái cho đó là thế này thế kia, chẳng hạn thế.
À thế sau khi mà mình giành chính quyền mà mình thành lập cái Ủy ban lâm thời đấy, thì các ông lý trưởng, cháng tổng đấy có được tham gia vào cái Ủy ban lâm thời đấy không ạ?
Có ông, như nãy tôi nói ban đầu đấy, cái ông lý Quán đây này, coi như là làm Chủ tịch lâm thời đầu tiên đấy, đang, đang là lý trưởng mà, đang lý trưởng, thế thì trong đó lúc bấy giờ là, khi mình cướp lại được chính quyền thế là, coi như là giao trọng trách cho ông ấy, ông ấy tức là coi như là làm, tức là Chủ tịch lâm thời.
Chủ tịch lâm thời đấy?
Lý Quán đấy, đấy ông lý Quán đấy, lý Lữ đây, bố, bố ông Sán, Sán May đây này.
Sau này đến cái lúc Ủy ban kháng chiến hành chính ông ấy còn làm nữa không ạ?
Làm có thời gian thôi.
Làm mỗi thời gian Lâm thời thôi ạ?
Vâng Lâm thời thôi, xong thì là mình củng cố dần, đại loại, loại dần ra, đại để  là thế, chứ nó không có  làm được, còn để mà trọn vẹn, mà nói cho đúng.
Thế cái lúc bầu Hội đồng nhân dân ấy, khóa I đấy, là các ông ấy thôi đấy à?
Ừ, đại loại, loại dần nó ra, thì mấy ông, ông bá Chắt cũng thế, gọi là lúc bấy giờ lấy cái uy tín các ông ấy làm cái vấn đề trong cái tầng lớp trên, đại để như thế, thì cũng gọi là tham gia, vào làm một khóa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ lúc...
Việt Minh lúc đấy bí mật thì biết ai là ai đâu đúng không?
Vâng, đại để như thế.
Các ông này có uy tín sẵn rồi?
Ừ, như thế thì là, lấy cái đó để mà đứng ra để mà, gọi là mình điều khiển, nói tóm lại là như thế.
Vâng, tức là mình đứng đằng sau, dựng lên thôi?
Ừ mình đứng đằng sau, ừ đại để như thế, một đằng thì toàn là các ông.
À thế cái việc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I ở đây thế nào ông nhỉ?
Ừ, bầu nhân dân khóa I đây thì...
Năm 46 đấy?
Ừ, thì cái đó cũng suôn sẻ thôi, cũng bình thường thôi, chứ cũng không có những cái gì là cái vấn đề nó gay cấn lắm.
Người ta có chỉ định mình là phải bầu ông này, ông kia không ạ?
Cái đó thì, cái đó nó đứng ở phương diện lãnh đạo mà nói thì, tất nhiên là cũng phải có sự lãnh đạo của, của mình, thế nhưng mà trong đó, với cái cơ cấu thành phần như thế nào đấy thì cái đó có một cái sự, tức là phải sắp đặt, một cách tức là cho nó tương đối là chặt chẽ, chứ nếu không thì nó cũng có những cái nó.
Khi bầu cử Hội đồng nhân dân đấy thì lập Ủy ban đấy thì ông nào làm Chủ tịch ạ?
Tôi thì tôi không nhớ lắm, nhưng mà biết là trong cái thời kỳ đấy là có mấy ông đấy, ông Chắt Nhã cũng là tham gia Chủ tịch một khóa, lại thì ông Tổng Thuần ngày xưa cũng tham gia  một khóa, chẳng hạn thế. Thế lại đến đận sau thì là đến ông Côn Đào ngoài kia cũng tham gia, đận ông Chách Triệu cũng tham gia, chẳng hạn thế, thế thì trong đó có những cái, toàn những các ông, tức là nói cho đúng cho là có điều kiện về kinh tế, lúc bấy giờ đấy, rồi cũng có uy tín của địa phương, đại để như thế, để mà...
Thì mới làm được?
Ừ, thì tham gia được, mà lúc bấy giờ hoạt động có như bây giờ đâu, nghĩa là nói cho nó đúng là các cụ ngày xưa nói gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy (cười), chứ bây giờ có phụ cấp có thế này thế kia chứ, lúc bấy giờ là như thế, đại để như thế.
Tức là ở địa phương mình đây khi mà giành chính quyền xong là thành lập cái Ủy ban lâm thời luôn đấy à?
Vâng, thế đại để là như thế.
Thế cái việc mà Tổng tuyển cử Quốc hội năm 46 đấy, mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy, bầu Quốc hội đầu tiên đấy, thì ở địa phương mình có những cái hình thức gì để ủng hộ chuyện đấy không?
Ừ thì chỉ tuyên truyền cổ động, chúng tôi là Thông tin, cán bộ thì lúc bấy giờ là cũng chỉ đi tuyên truyền vận động bà con, rồi thì kẻ khẩu hiệu xung quanh làng xóm, đại để thế, thì cũng có những cái để mà động viên nhân dân, hoặc là tổ chức các em thanh thiếu niên đi cổ động, vấn đề là hô khẩu hiệu, đại để như thế, để mà vấn đề là vận động nhân dân, để mà cổ động cái phong trào, gọi là ngày bầu cử.
Quốc hội đầu tiên?
Quốc hội đầu tiên của nước, đại để như thế thôi, chứ cũng chả có cái gì là cái, như bây giờ có những cái, hiện đại như bây giờ, đại để như thế.
Như bác lúc đấy là chưa được đi bầu đâu nhỉ?
Dạ?
Chưa đủ tuổi đúng không?
Ừ, năm ấy coi như là, năm 46 nhỉ.
Vâng, thì mới 16 tuổi?
Vâng.
Thì chưa được đi bầu?
Ừ, lúc bấy giờ, làm cái công tác đấy, như nãy tôi nói là, tuyên truyền vận động phụ trách thanh thiếu niên đi.
Tức là bác tham gia cái công tác thanh thiếu niên đấy là từ năm nào ạ?
Từ năm 46, 47 đấy.
Tức là đến cái ngày bầu cử Quốc hội bác đã tham gia rồi đấy ạ?
Ừ, tức là đi, đi để...
Tổ chức thanh thiếu niên đi tuyên truyền cổ động rồi đấy?
Ừ, thế thôi, tham gia cái thời kỳ đấy mà, thế thì sang năm 49 thì là coi như là được kết nạp mà lại.
Thế cái năm 46 mà bác tham gia cái thanh thiếu niên đấy thì cái lúc mà tuyên truyền cổ động đấy, thì khẩu hiệu mình viết là những cái gì?
Ừ, tức là cũng chỉ hô khẩu hiệu thường, thường là đả đảo đế quốc Pháp chẳng hạn, hoặc là, vấn đề là hô khẩu hiệu tức là Hồ Chủ tịch muôn năm, chẳng hạn, đại để như thế.
Lúc đấy phụ trách thiếu nhi mình có dẫn thiếu nhi đi cắm trại các thứ không ạ?
Có, cũng cắm trại, tổ chức cắm trại, tức là, coi như là lúc bấy giờ còn liên xã, bên Việt Tiến này này, chúng tôi lại sang tổ chức các, các thôn, các khu đến, sang cắm trại tập trung với nhau, cũng thi thố, cũng là để mà ấy.
Thi cái gì ạ?
Ừ, thì...
Hát hò ạ?
Tức là làm doanh trại mà, để trang trí, đại để như thế, hoặc là đánh trống ấy đấy, trống, bây giờ cái bộ trống ấy đấy, đại để như thế, thế đồng thời là năm 47, 48 đấy, thì cũng là tổ chức văn nghệ diễn kịch đại để như thế.
Diễn kịch để phục vụ cho cái gì ạ?
Vâng đúng rồi.
Diễn kịch để phục vụ cho cái gì ạ?
Diễn kịch phục vụ cho nhân dân đến để xem, đại để như thế, cái kiểu nó cũng như bây giờ, kiểu như tự biên tự diễn ấy.
Ngày đấy diễn vở kịch gì đấy ạ?
Thường, thường thì diễn vở kịch như là, gọi là chế giễu cái tập tục như là phong kiến, đại để như thế, ý như thế, nói lên cái vấn đề, cái tệ nạn, tức là phong kiến ngày xưa.
Thế cái năm 46 đấy thì người dân đã biết chữ chưa ạ, để đi bầu cử Quốc hội?
Không lúc bấy giờ còn, một số bà còn thì biết chữ, nhưng một số vấn đề là chưa biết chữ, mà lúc bấy giờ có mấy cái phong trào gọi Bình dân học vụ.
Thế những người mà không biết chữ thế, thế thì làm sao biết đọc biết viết để mà đi bầu ạ?
À thì lúc bấy giờ lại đi, đi nhờ chứ, đấy thế bây giờ đây, danh sách đây, thế  bây giờ bà định nhờ bảo, bỏ ai, thế đại để như thế thì là nhờ cái người tức là viết hộ, có cái ban ấy mà viết hộ.
Gọi là ban viết giúp đấy?
Ừ, thế mới có cái ban tức là viết hộ, thế thì bà, đây này, danh sách như thế này, đây tôi đọc cho bà đấy nhớ, đấy thế bà bảo, thế thì ông viết họ tôi ông A hay ông B, ông C chẳng hạn thế là cái, cái ban đấy người ta viết hộ, chứ nó không như bây giờ mình in ấn sẵn đây là biết chữ tất cả, ai đồng ý, ai để, ai bị gạch.
À ngày đấy cái phiếu viết, viết bằng tay ạ?
Ừ.
Chứ không phải in ạ?
Ừ, không lúc bấy giờ làm gì đã có in, bấy giờ chả có in, chỉ có nhưng mà giấy, giấy giang lúc bấy giờ đen sì ấy, chứ nó như bây giờ đâu.
Giấy gì ạ?
Cái giấy Lửa Việt đấy.
Lửa Việt ạ?
Giấy dó ngày xưa đấy, như là cái giấy ta bây giờ, mà giấy người ta làm ấy chứ, có như bây giờ giấy trắng trẻo, lúc ấy là gì có đầy đủ như bây giờ đâu, lúc đấy là thế.
Như bác đỗ Sơ học yếu lược đấy thì lúc Bình dân học vụ bác có phải đi dạy không?
Không, lúc bấy giờ tôi không tham gia Bình dân học vụ, tôi chỉ có học biết chữ thôi, Sơ học yếu lược thôi mà, cho nên là không tham gia Bình dân học vụ.
Biết chữ là mình dạy được những người không biết chữ rồi?
Ờ, nhưng có cái mình không, không có thời gian, hoặc là mình không tham gia trong cái hàng ngũ giáo viên ấy, cho nên...
Nhưng bác thấy cái phong trào Bình dân học vụ lúc đấy ở đây mình có rầm rộ không ạ?
Ôi rầm rộ lắm, có những trường hợp bà con, đây có cái nghề kẹo sợi, thế mà vừa kẹo sợi ngồi vừa quay thế này, nhưng người ta vẫn để cái quyển sách ở trước mặt thế này, để học cơ. Thế có những cái buổi tức là học, học vào buổi tối, có những cái buổi, tức là học vào buổi trưa, các ông tổ chức cho, trong cái thời gian để mà ấy, thế có những cái buổi các ông ấy tổ chức nhau họp, đêm vừa được việc mà vừa được, ngồi ở với nhau tập thể thế này  một cái gian ngoài đình ấy, đấy thế là chị em lại hỏi lại quên lại lẫn với nhau, thì hướng dẫn cho nhau, thế đấy là một. Cái thứ hai, biện pháp nữa là thì gọi là đố chữ.
À đố chữ ở chợ đấy à?
Đố chữ giữa ở chợ đấy, coi như chúng tôi thường thường là đi đến mai, ví dụ đến mai là là cái ngày chợ buổi Sơn Dương đây thế, thì trong cái lối cổng đi vào đấy một bên thì gọi là kẻ trên rõ to này là cái cổng mù, thế một bên là để trống không. Thế là ai đi đến đấy, thế bảo là bà đọc được cái chữ này không, đại để thế, thế đọc được thì là bà đi cái cổng này, thế nếu mà bà không đọc được, thì bà đi cái cổng này.
Đi cổng mù?
Đi vào cái cổng này, cũng cho vào chợ, nhưng gọi là chui qua cổng mù, hình thức lúc đấy vấn đề là, vừa là động viên, vừa là có cái để gọi là khuyến khích như thế.
Động vào khuyến khích động vào lòng tự ái?
Ừ, thế (cười) để cho bà con tích cực để học hành thế, đố thì chỉ đố mấy chữ cái thôi, chứ chả phải đố tất cả, đọc được.
Có những người nào đọc mãi mà vẫn không biết không?
Ừ, đại để...
Có người nào mà học mãi mà vẫn không biết không?
Ừ, thì cái đó cũng chỉ một số thôi, người lớn tuổi thôi chứ, còn cái số thanh niên, phụ nữ đã là mười ba, mười bốn người ta cũng học rất nhanh, chỉ có những các bà trung nữ ấy, thì học là hơi chậm thôi.
À thế hôm qua nói chuyện với bà Ngần bà bảo đi dạy là dạy trung nữ đấy, các bà trung nữ đấy, có chị mà dạy đến hai năm mới biết được mặt chữ?
Ừ, thì thế đấy, ở đấy cái lúc bấy giờ là như thế, chúng tôi lúc bấy giờ là thường, thường là cứ một tháng sáu phiên chợ ở Sơn Dương này, này, thế thì là, coi chúng tôi thì là đến những cái buổi chợ thì là, trong đấy có hai cái cổng lối vào, từ đầu làng đấy, thế là hai đầu cổng đều là có người đứng bố trí như thế.
À thế cái Bình dân học vụ thế, cái lứa tuổi mà cao nhất người ta đi học là lứa tuổi nào ạ?
Lứa tuổi đến năm mươi, sáu mươi đấy.
Sáu mươi vẫn còn đi học cơ à?
Vâng.
Còn thấp nhất là khoảng bao nhiêu?
Thấp nhất cái lúc bấy giờ thì cũng là lên bảy, lên tám là đã đi học rồi, lúc bấy giờ đấy.
Lúc đấy học thì có trường lớp gì không ạ?
Chả có trường lớp nào, học ở nhà đấy, các ông ấy tổ chức nhau học ở nhà đấy hoặc là ở đình, cứ có cái đình, làng tôi bây giờ, lúc bấy giờ nó chưa bắn phá đấy.
Đình Sơn Dương đấy à?
Đình Sơn Dương đấy, thì là ra đấy mà cũng có bàn có ghế gì đâu, thế hoặc là học nhóm với nhau, hay là trong khu này thì là tổ chức, mấy ông đại để các ông ấy hướng dẫn cho, cái phong trào Bình dân học vụ khôi phục lại, trong đó có mấy ông, ông giáo Cẩn này, lại ông cụ Côn này, lại thì ông cụ Hỷ này, như nãy tôi giới thiệu đấy, cũng là các cụ đứng ra, tức là để dạy học, Bình dân học vụ cho địa phương.
Các ông đi dạy học thế các ông có được lương không ạ?
Lúc bấy giờ các ông ấy đã làm gì có lương đâu.
À thế ạ, cứ tự nguyện đi dạy thế thôi?
Cứ tự nguyện đi dạy thôi, không có lương, có cái là ông giáo Cẩn thì thời gian trước đây thì ông cũng dạy trong cái trường, gọi là hương sư, hoặc là ông giáo Côn cũng thế, ở hương sư, thế thì sau đó thì là cách mạng cái thì ông ấy chuyển sang là làm công tác nhà giáo dạy học, thế cho nên trong đó nó có cái sự, cái cơ bản, kiến thức sẵn có, hai nữa ông Hỷ thì các ông thì, mấy ông thì ông học ở bên, Hưng Hóa này, tức là học tiếng Pháp ở bên Hưng Hóa này, thế về thì, lúc bấy giờ thì hoạt động thanh niên mới ở xã này, sau đấy thì ông ấy tham gia gọi là trong cái ban Bình dân học vụ, đấy.
Các cái đội Cứu quốc có được thành lập ngay sau khi mình giành chính quyền không ạ?
Có, tức là khi mà thành lập...
Như là Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc các thứ đấy?
Thì trong đó thành lập ngay cái ban đấy, trong đó nó có gọi là, cái ban Mặt trận Việt Minh, đấy thì nó như bây giờ nó gọi là vấn đề là Mặt trận Tổ quốc đấy, hay hoặc Mặt trận Liên Việt đấy, thế lúc bấy giờ gọi là Mặt trận Việt Minh, thế thì Mặt trận Việt Minh, thì trong đó có tổ chức ra là ba cái ngành, một là Nông dân, hai là Thanh niên, ba là Phụ nữ, thế thì gọi là lúc bấy giờ thì gọi là Liên hiệp Phụ nữ hay là gì đấy, thế chứ còn Thanh niên thì gọi là, đoàn Thanh niên Cứu quốc, thế mặt trận thì là, như thế tức là đứng ra, tức là trong đó tức là, như bây giờ thì gọi là Mặt trận Tổ quốc đấy, thế mới bên kia thì gọi là Hội Nông dân.
Thế như bác lúc đấy là vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc à?
Vâng, tức là Đoàn Thanh niên Cứu quốc, lúc bấy giờ là như thế, chứ chưa phải là đổi tên như bây giờ là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ là gọi là Đoàn Thanh niên Cứu quốc.
Thế bác làm Bí thư Thanh niên là năm nào?
Là năm 78, 78, 79 gì đấy.
Tức là mãi sau này đấy hả?
Vâng, Bí thư cái năm ấy, cái thời kỳ kiểm tra 92 của Ban tổ chức Tỉnh ủy.
Nhưng trong thời gian kháng chiến chống Pháp là bác chỉ làm bên Thanh niên thôi, chứ chưa làm Bí thư đúng không?
Có làm cán bộ Thanh niên, chưa, chưa làm Bí thư chi bộ bao giờ, có làm sau này mới có làm, lúc thời gian sau này về công tác về hưu thì có làm Bí thư thôi.
Đâu bác cho cháu xem?
Đây, đây này có cái thời kỳ đây, bây giờ thì kém mắt, mắt có đọc được đếch đâu.
Để cháu mượn cái này tý nhớ?
Đây này, đấy, đây là thời kỳ đi công tác bổ sung.
À tức là bác làm trong Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc tháng 11 năm 47 cho đến tháng 9 năm 48. Thế cái hồi đấy mình làm Thanh niên như thế thì công tác chính của mình là cái gì bác?
Công tác chính thì cũng hoạt động về phong trào của Đoàn Thanh niên làm những các cái việc tức là tham gia công tác ở địa phương nó như, không như có những cái như bây giờ, nó khác, lúc bấy giờ là chỉ là gọi là có những cái công tác như, ví dụ như là đi tuyên truyền vận động, hoặc là có những cái tin tức, để giao cho thanh niên, để mà đi để vận động thanh niên tham gia các cái việc hoạt động của địa phương, rồi dân quân du kích, canh gác rồi thì đại để...
À thế bác có tham gia dân quân du kích không?
Có, tôi làm Xã đội trưởng mà lại, làm Xã đội trưởng hai năm.
Thế cái đội du kích của bác là có được trang bị vũ khí gì không?
Lúc bấy giờ thì vũ khí thì chỉ có vài khẩu súng gọi là bình thường, chứ như bây giờ có, có trang bị như bây giờ đâu, thế đấy là một, với hai nữa luyện tập ở địa phương thì nó thỉnh thoảng để ấy, thế hơn nữa thì canh gác chủ yếu là vấn đề là bảo mật được trong cái địa phương này, đại để như thế, thế khi canh gác thì khi địch nó ở bên kia, hoặc nó sang đến bên này để báo động cho bà con, canh gác hàng ngày hàng đêm rồi thì canh gác phòng không rồi thì tàu bay để báo động, hoặc là ấy thôi. Thế rồi thì luyện tập, cũng tập như bây giờ là hàng năm cũng có, những cái thời kỳ tức là như bây giờ đi luyện tập dân quân du kích đấy, thế đồng thời tức là, địch nó đến bao vây làng đây chẳng hạn như thế, thế thì bố trí bom mìn, với đào hố chông ở đường cái này để cho, rồi thì rào làng kháng chiến, đại để như thế.
À tức là bác là du kích hay là tự vệ?
Tôi là Xã đội trưởng.
À du kích?
Xã đội trưởng, lúc bấy giờ.
Cái đội du kích của mình nó có đông người không?
Du kích thì, trung bình thường, thường là tổ chức dân quân thì trung bình có thể nói là hàng bảy, tám chục, hàng trăm cơ, cái lứa tuổi đấy đều là vẫn là dân quân tất, nhưng trong đó có lọc ra một số gọi là du kích, tức là gọi, nó có tính chất là nó coi như mình bây giờ là bộ đội địa phương, bộ đội chính quy ấy mà, thế thì trong đó khoảng độ ba mươi người gọi là du kích.
Thế cái đội của mình có được nuôi ăn không ạ?
Có được lương đâu, chả được.
Nuôi ăn ạ?
Hả?
Có được nuôi ăn không ạ?
Chả, chả có cái gì để nuôi.
Tức là về nhà ăn cơm rồi lại đi?
Về nhà ăn cơm thôi, thế còn hàng năm thì cũng được đi học tập, tức là luyện tập, thế luyện tập thì cũng ở tại địa phương đây, thì trên, cán bộ trên về là hướng dẫn, thế còn thì là lăn bò, rồi là tập ném lựu đạn, rồi thì là tập bom, giật bom nổ, tức là giật mìn đấy, đặt mìn ở ngoài đường cái kia, cái lối đi vào thế là để, để mà  tập để mà giật lôi, chẳng hạn thế, thế mấy lần Pháp đến nó bao vây làng nó vào đây, có một lần, tức là nó thấy bắn động ở trong này cái thì là nó lại quay trở ra, nó không vào nữa, thế nhưng có những lần thì nó tràn vào tận trong làng này, thế mình thì lại có những đồng chí, ông Tiểu đây này, nhẽ là nó bắt sống mất đấy, chỉ vì ông ấy cũng chạy, cũng tương đối cũng gỏi, hơn nữa nó bắn đuổi theo nên không kịp, ông ấy lại lăng cái quả lựu đạn, tức là quay trở lại, nhưng mà nó lại là không nổ.
Không nổ?
Nó tưởng nó nổ thì là, nó ngừng cái thế nó thấy không nổ cái, sau nó định đuổi tiếp nhưng sau đó ông cũng chạy, ông ấy chạy theo cái kiểu chữ chi thế này, này, thế cho nên nó bắn tỉa nhưng mà không, không trúng, thế là ông thoát, đại để thế, lúc bấy giờ là như thế thôi, đơn giản.
À cái vùng mình đây gọi là vùng tạm chiếm hay là vùng tự do ông?
Đây là vùng tự do, tức là nó chỉ có sang càn quét thôi, vì nó ở bên Tam Nông mà, ở bên Hưng Hóa, ở mé về vành đai bên ngoài kia.
Khi mà bác thấy Pháp quay trở lại đây lần đầu tiên là khoảng năm bao nhiêu ạ? Quay lại đây càn đây này?
Tức là, là nó vào đây á?
Vâng?
Nó vào đây cái năm đấy là năm 49, 50 cũng có, nó vào đây hai, ba lần đấy.
Nhưng cái lần đầu tiên nó vào là vào khoảng năm bao nhiêu ạ, vào đây càn này?
Tôi cũng không nhớ lắm, thế nhưng mà nói được cái quãng, những cái năm như thế, tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nó vào mấy lần đấy.
Thế là bác làm Chi ủy, Thanh niên Văn phòng Chi ủy viên năm 1950, cái lúc mà bác làm Chi ủy đấy thì ở Ủy ban mình có đông người làm việc không bác?
Thì cũng đông đấy, cũng đông đấy, nhưng mà trong đó thì, bên Ủy ban thì cũng bảy, tám người Ủy viên.
Bác là bên Đảng?
Vâng tôi là lúc bên này, bên Đảng thì chỉ có tám, chín người thôi.
Còn bên Ủy ban có bao nhiêu người ạ?
Ủy ban thì cũng bảy, tám người.
Lúc đấy ông nào là Chủ tịch bác nhỉ?
Lúc chúng tôi thì, trong đó có mấy ông, ông Trách, Hữu Trách làm Chủ tịch, có thời kỳ thì ông Côn Đào làm Chủ tịch, nhưng mà cái thời kỳ tôi làm ở bên văn phòng Đảng ủy, à văn phòng Chi ủy lúc bấy giờ thì là ông Trách Chủ tịch nhiều hơn, ông Tiềm thì làm Bí thư, Lê Tiềm ấy.
Thế các ông Ủy viên như bác thì có gọi là Ủy viên quân sự không? Xã đội trưởng đấy?
Ừ tức là Ủy viên Ủy ban.
Ủy viên quân sự đấy, đúng không?
Vâng, ừ tức là phụ trách quân sự đấy, nhân viên Ủy ban, thế đồng thời phụ trách trực tiếp, tức là Xã đội trưởng, lúc bấy giờ đấy, cái thời kỳ là tôi ở bên Ủy ban đấy, thì không ở bên văn phòng Chi ủy nữa, thế còn  lúc mà thời kỳ ở văn phòng Chi ủy thì lại là phụ trách Thanh niên, làm Bí thư Thanh niên, vừa là vấn đề lồng ghép vào như thế.
Công việc lúc đấy cũng nặng nề lắm nhỉ, kiêm nhiều chức vụ một lúc?
Ừ thì lúc bấy giờ thì nó thế, ngày nào tôi cũng coi công việc, nửa buổi ở nhà, nửa buổi thì đi ra làm văn phòng Chi ủy, nhưng bây giờ là gọi là Đảng ủy đấy, mới lại phụ trách trực tiếp, phụ trách Thanh niên.
Ủy ban mình nhận các sắc lệnh, thông tư từ Hà Nội thế nào ông?
Cái đó thì là không, không rõ lắm, nhưng mà biết được vấn đề là chỉ trực tiếp là với ở huyện đây với ở tỉnh thôi, chứ còn thì như thế nào thì ở trên thì...
Tức là huyện đưa về cho mình cấp xã thôi?
Vâng.
Còn trên cao nữa là mình không biết được?
Ừ biết thế nào được, lúc bấy giờ nó gọi, nó chả như bây giờ công khai mọi cái, lúc bấy giờ chỉ là ai làm cái việc gì thì chỉ giao, thì biết việc đấy thôi.
Cái lúc mà bác làm trong Ủy ban thấy Ủy ban có thiết bị văn phòng như là máy chữ hoặc là cái gì không?
Lúc bấy giờ làm gì có máy chữ, lúc bấy giờ chưa có máy chữ.
Thế công văn giấy tờ mình xử lý thế nào ạ?
Công văn giấy tờ trên người ta đưa về, hoặc ở nhà mà có cái gì đều là viết tay hết đấy chứ, bây giờ mới có máy chữ, mới có ấn loát chứ lúc bấy giờ làm gì có.
Cháu thấy bảo lúc đấy in bằng bột sắn à?
Ừ, lúc bấy giờ có thế thôi mà, tức là có đồng chí Cung đây này, đồng chí hy sinh rồi, đồng chí đi bộ đội, à đi công an sau điều vào trong Nam rồi chết đấy, tức là có cái bàn, lão sáng chế ra thế, lấy cái bột sắn để in, nó tựa là in li tô đấy mà, thế viết tay một bản thế này thì là thấm nó ra thì là in lấy được năm, sáu bản, đại để như thế.
Lại phải viết lại?
Ừ, thế thôi, thế thì lại phải viết lại vì nó nhòe đi mà, thì lại phải, phải viết lại, đại để như thế.
Những cái bản in ra đọc có rõ không?
Cũng, cũng rõ, đọc cũng rõ, nó tựa như là, nếu mà mình bây giờ là có cái, cái bản in mà có cái, cái mà quay, quay nó tựa như là cái bản giấy thấm mà miết thế này, đại để là thế, nhưng mà nó phải là cái loại giấy mỏng mới được, như giấy dày này...
Kiểu giấy pơ luya đấy ạ?
Ừ, thế mới được, rải nó ra thế này này, thế làm một cái bàn nó vuông vuông như cái khay thế này, thế là viết một bản đây thế là để xuống đây, thế thì trên kia là thế là lại mới đặt một cái tờ giấy, quét đi quét lại thế này, đại để thế, lại lột nó ra, đấy cái kiểu như thế.
Kiểu như in lưới bây giờ đấy, đúng không?
Ừ đấy, lúc bấy giờ thì thế thôi.
Ủy ban mình có thường xuyên họp không ạ?
Có thì cũng có hàng ngày, đồng thời thì hàng tuần cũng họp, thế trong đó lúc mới thời kỳ chúng tôi thì trên mỗi một tháng đâu cho, lúc bấy giờ đâu cho giá trị bằng thóc, cho ba tạ thóc, lấy, lấy thóc làm tiêu chuẩn mà.
Ba tạ thóc một người hay là cả Ủy ban?
Cả Ủy ban đấy chứ, đấy thế thì là lúc bấy giờ thì, có ai chia cho ai, cho nhau đâu, sau thì để đấy vấn đề là một là có khi cũng mua, sau cũng nghĩ ra cái điều kiện thế cũng phải thôi, thế thì người ta tập trung người ta mua, đem cái đó ra, người ta không ăn nữa, mà mua cái xe đạp, thế là mua hai cái xe đạp.
Thế là tiết kiệm để mua xe?
Ừ, mua hai cái xe đạp, thế thì hai cái xe đạp về sau đó cuối cùng là, cũng đem phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tức là có, có còn đâu, lúc bấy giờ đi dân công thì ở đây, xã đây thì mới thấy rằng là có những ông nào biết đi xe đạp này, rồi thì thống kê lên này, đại để thế, thế thì mấy ông biết đi xe đạp thế là coi thế là, coi là nói tóm lại là trên là trưng dụng.
À thế khi Ủy ban họp như thế, thì người dân có được tham gia vào cuộc họp đấy không?
Không, lúc bấy giờ ấy, họp là họp, còn có những việc gì mà cần đến phổ biến đến dân, ví dụ cái họp thuế này chẳng hạn đấy, hoặc là bình dân công này, hay hoặc là nghĩa vụ này thì lúc bấy giờ, đưa xuống thôn xóm, tức là để mà họp, để mà bình nghị, đại để như thế. Chứ còn như cái họp của Ủy ban là cái đó để mà họp để mà bàn công việc, thế hoặc là cái chủ trương gì đấy, thì cái đó thì dân có biết cái chuyện, vấn đề như thế nào đâu, thế khi đã trở thành cái thống nhất sự lãnh đạo của Đảng rồi, thì là giao cho các đồng chí, tức là về để mà họp khu, họp thôn lại, đại để, để phổ biến, đại để như thế, những cái việc như thế này, thế này đây, đại để thế. Ví dụ cái vấn đề là nghĩa vụ và vấn đề thuế, thế thì là họp dân lại, mới bình nghị, ông A này là phải bấy nhiêu, ông B này là phải bấy nhiêu, chẳng hạn thế, căn cứ vào ruộng đất của ông thu hoạch này, căn cứ vào sản lượng này, căn cứ vào ấy này, thế là trong đó tức là bà con có nhất trí không, thế thì có người thì cũng, người thế này, người thế kia, nhưng cuối cùng thì cũng, vấn đề là lấy cái biểu quyết của dân, chẳng hạn thế, thế là anh phải thực hiện. Thế hoặc là đi dân công, đang ra là vấn đề là, phải mười người của cái khu này, thế bây giờ trong đó thì là những gia đình nào là cái lứa tuổi này, bây giờ bình nghị ra là đợt này, là ông hay bà là phải, phải đi dân công, thế là cử, không thể là chối cãi được, đại để như thế, ví dụ như thế, thế thì trong đó là có những chuyện họp dân là họp thường, thường có những cái là, bàn nghĩa vụ với lại các những thứ.
Thuế má các thứ?
Thế thôi
À thế cái việc thu thuế trong cái thời kháng chiến đấy có diễn ra bình thường không ạ?
Thu thuế thì cũng thế thôi, cũng là họp dân, là phổ biến các vấn đề đó là đọc ra thuế, gia đình này bây nhiêu, bây nhiêu, phải gánh như thế này, thế này, thế là coi như là gia đình nào cũng phải có trách nhiệm.
À khi cái thuế nông nghiệp năm 51 ấy bác, thì là địa phương mình thực hiện thế nào ạ?
Thế thì chúng tôi cứ bình nhau vấn đề về sản lượng, thế nhà nào cấy nhiều thì anh anh thu hoạch nhiều thì vấn đề là phải theo cái tỉ lệ, Nhà nước đã quy định rồi, thì là gánh nhiều, nhà nào cấy ít thì gánh ít, đại để như thế, thì coi như là có cái mức đấy rồi, thế bình nghị nhau đấy để mà đi gánh.
Tức là mình tính loại ruộng tốt, ruộng xấu, hoặc là một vụ, hai vụ đấy hả?
Ừ thế, ví dụ tôi cũng cấy hai mẫu, nhưng mà ruộng tôi nó xấu, thì sản lượng thu ít, thì tôi gánh thuế ít, thế ông cấy hai mẫu nhưng mà ruộng của ông nó tốt, hoặc nó cấy được hai vụ, thế thì cái thu nó cao lên thì mức thuế của ông phải cao lên, đấy là một.
Bác có nhớ ví dụ, lúc đấy cụ thể, ví dụ một sào mình phải đóng bao nhiêu cân thóc không?
Sào lúc bấy giờ có tính ra thì nó cũng chỉ là, bây giờ chỉ có độ khoảng ba, bốn cân thôi, thế nhưng trong đó nó còn có những cái thế này, này, cái thuế lũy tiến, lũy tiến.
Tức là thế nào ạ?
Lũy tiến bây giờ tôi nói như thế này, này, nhà anh 5 người, đấy nhớ, anh cấy hai mẫu, thế thì chia bình quân ra 5 người này, thì như thế tức là nó thấp hơn, nhưng mà tôi cũng cấy hai mẫu nhưng mà lại nhà ít người, chia cho đầu người, đầu người anh cao hơn, như thế anh phải gánh cái tỷ lệ suất nó cao hơn. Đấy thế, ruộng thì bằng nhau, thu hoạch bằng nhau, nhưng tôi nhiều người hơn thì tôi gánh thấp hơn, nhưng anh ít người hơn thì anh phải gánh cao hơn, bình nhau như thế, ví dụ, thế thì, thế thì trong đó cái điều kiện như thế, tức là lúc bấy giờ là, tính ra thuế nông nghiệp là chúng tôi bình vào sản lượng, bình vào theo tiêu chuẩn đầu người, lúc bấy giờ thì chúng tôi là như thế, là cách thuế, thế còn thì, ví dụ như chúng tôi làm cái công tác Thanh niên cũng thế, cũng là họp về, đồng thời kiểm điểm nhau là vấn đề là nghĩa vụ của gia đình nhà, đoàn viên.
Thế cái thuế nông nghiệp đấy thì mình đóng bằng thóc hay bằng tiền ạ?
Bằng thóc tất đấy, thuế nông nghiệp bằng thóc tất, vâng bằng thóc, bây giờ mới có tiền chứ, trước đóng thuế bằng thóc mà.
Bấy giờ đấy cái mức thuế như thế, cái lúc thuế lúc đấy, thuế nông nghiệp đấy thì theo bác thấy là nó vừa phải hay là cao, hay là bình thường thôi?
Cái đó nếu mà nói bây giờ thì...
Không cái mức lúc đấy?
Lúc bấy giờ như thế là cũng, cũng đúng mức thôi, tuy có tính chất động viên, đồng thời cũng có tích tiếc quan điểm về lập trường nữa cơ, ngoài cái vấn đề đóng thuế ra rồi, còn có những cái vận động, mà vấn đề gọi là bán thóc, thuế quân lương đấy, bán thóc để những nhà.
Thế là thế nào ạ?
Tức là có nhiều thóc đấy, thế là bán thóc, hoặc là vấn đề gọi là mua công trái quốc gia đấy, mua tức là thóc. Đại để nó nhiều hình thức vận động lắm, hay hoặc là vấn đề là vận động bà con, tức là lọ gạo nuôi quân đấy, trong cái phong trào lúc bấy giờ ở địa phương đây đấy, đấy đều là thực hiện những cái đó, là thường xuyên đấy, trong cái phong trào lúc bấy giờ đấy, các bà ấy trong cái công tác Mặt trận thì, bên là Thanh niên, Phụ nữ, lúc bấy giờ là nông dân đấy, là cũng sôi nổi lắm, trong cái giai đoạn đấy.
Lọ gạo nuôi quân đấy?
Vâng.
Người ta có tham gia sôi nổi không ạ?
Thế cứ hàng tháng là các ông bà là, thì ở đây, địa phương đây nói cho đúng phong trào kháng chiến chống Pháp, các hoạt động ở đây là cũng đều là có những cái đáng kể, vấn đề sôi nổi đấy, mọi mặt đấy.
À thế mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng ở đây không ạ?
Có, đầu tiên có, Tuần lễ vàng đầu tiên có, tức là thời kỳ ban đầu Cách mạng tháng Tám thành công đấy, tôi, tôi không nhớ được là bao nhiêu nhưng lúc bấy giờ mình cũng chỉ...
Ông nào ạ, ông ấy tên là gì, cái ông mà công đức nhiều vàng đấy tên là gì ạ?
Ông bủ Ái nhỉ. Bủ Lý Ân, Ái Ân, bà gọi là bà Nghĩa, Nguyễn Thị Nghĩa, bủ Nghĩa, tên là bủ Nghĩa, cụ ông thì chả còn chết rồi, cụ ông chết rồi, bộ đội về đóng quân tại địa phương đây là, đem dắt bò với lại gạo, thóc ra xay để nuôi bộ đội đấy.
À thế mình phải nuôi bộ đội chính quy à?
À tức là ủng hộ mà, các gia đình người ta có người ta đem ra ủng hộ, làng này nếu nói cụ Ái Ân thuộc loại địa chủ kháng chiến, gọi là địa chủ kháng chiến, nhưng có cái lúc bấy giờ thì mình có những cái nó phân biệt không rõ, cải cách sai các ông cứ làm lung tung, chính nhà đấy là nhà địa chủ kháng chiến đấy.
À thế cái việc giảm tô với chia lại tài sản của địa chủ ở đây được thực hiện như thế nào bác  nhỉ?
Ở đây trong đó là, lúc bấy giờ thì cũng làm nó tính chất, nói cho nó đúng ra thì là, cũng có những cái thì trên quan điểm thì đúng thôi, nhưng cũng có những cái nó cũng lệch lạc, nói tóm lại nó cũng lệch lạc, có nhưng cái cũng vẫn để như thế, sau cho nên mới rút ra trong đó có những cái nó sai lầm.
Ở đây có nhiều địa chủ không ạ?
Nếu mà tính ra địa chủ chính hãng ở đây ấy, gọi là địa chủ thì địa chủ về ruộng đất thôi, chứ còn đây, địa chủ những cái nơi khác người ta còn thế này thế kia, nhưng mà chỉ trong đó chỉ có ba nhà thôi, có như ông bủ nhà bà ấy đây, tính ra vẫn là tỷ lệ ruộng đất thôi, nhà bà bủ Chính Chi đấy.
Bà nào ạ?
Tức là ông nhờ, mới lại nhà bủ Loan, đấy nhưng cái sai là bủ Ái Ân, tức là trên mấy chục mẫu ruộng, còn thì chỉ có dăm., sáu mẫu mới lại bảy, tám mẫu thôi chứ còn nó chỉ là tầng lớp dưới thôi, chính ra, chính hãng thì chỉ có thế thôi.
Ở đây người ta có tính phần trăm địa chủ không ạ?
Thì lúc bấy giờ chúng tôi thì cũng, không biết, không nắm được tham gia nên chỉ đấy  thôi.
Tức là một xã phải có bao nhiêu phần trăm địa chủ?
Cái đó thì cũng không, không nắm được rõ lắm đâu, nhưng mà biết được vấn đề đấy, chứ còn thì, lúc bấy giờ thực ra, trong cái giai đoạn đấy thì tôi, lúc bấy giờ cũng nghỉ rồi, cho nên là tính về cái tỷ lệ cái việc đấy thì lúc bấy giờ mình không tham gia, cho nên...
À khi mà cái tầng lớp mà có ruộng đấy mà bị chia ruộng người ta có phản ứng gì mạnh mẽ không ạ?
Bây giờ á, hay là lúc bấy giờ?
Không cái lúc bấy giờ, cái lúc mà giảm tô và cải cách ruộng đất ấy?
Lúc bấy giờ những cái người người ta được chia ruộng đất thì người ta phấn khởi, có cái gì người ta phản ứng.
Không, bảo cái người mà bị mất ruộng ấy, thì người ta có phản ứng, dám phản ứng gì không?
Kể ra cũng có những trường hợp người ta cũng phàn nàn đấy, người ta phản ứng cái chuyện đấy, có những trường hợp, nói thì sao đúng thế, người ta thấy có những cái việc đấy làm, người ta thấy có những cái nó ấy, người ta bỏ người ta đi thôi mà.
Chứ cũng không dám phản ứng đúng không?
Địa phương đây này, hai ông đấy, ông Đoàn, ông Quyến đấy, ức chế quá, ông ấy tức ông bỏ ông đi đây ày.
Hôm qua cháu nói chuyện với bà Ngần còn có ông, à bà gì đấy ức quá mà tự sát cơ mà?
À đấy là bà, bà Nghĩa, đấy
Treo cổ?
Ừ, tức là bà ấy, đáng ra như ông, tôi nãy nói, quy là thành phần địa chủ kháng chiến.
Địa chủ kháng chiến?
Ừ, đáng ra cụ ấy là địa chủ kháng chiến, thế nhưng mà truy chụp ấy quá thì cụ cũng tự tử.
Thế sau có minh oan cho người ta không, cái lúc sửa sai đấy?
Không, mà coi như cái gia đình cũng không còn ai nữa cả, hết rồi.
Ở làng mình đây có bắn ai không ạ?
Không, đây thì không bắn ai, chỉ có cái vừa nãy tôi nói là có, có hai tay hoảng sợ chạy trốn. Sau khi bắn ông Soạn Tứ Xã, thì hai ông này tránh, Soạn  trước đây là Chủ tịch.
Chắc cũng sợ quá chạy mất?
Chủ tịch của xã Việt Tiến, trước hai xã chúng tôi là một, Chủ tịch Soạn, đảng viên là Chủ tịch, sau đó ông Quyến này với ông Đoàn ấy là hai đảng viên của xã này, ông Quyến là Bí thư Đảng đoàn chính quyền, thế thì sau khi bắn ông Soạn bên kia, là hai ông này đêm bỏ trốn, không dám ở nhà nữa, sợ người ta lôi ra.
Tức là chạy, chạy đi ra vùng khác đấy?
Vào Nam, vào Nam.
Thế sau này các ông có trở về mình đây nữa không ạ?
Có một ông trở về quê hương đây, nhưng mà sau ông ấy lại quay vào trong Nam, có gia đình trong Nam, sau ông chết ở trong Nam, thế còn, còn một ông cũng vào trong đấy cũng xây dựng, cũng có con cái ở trong Nam, nhưng sau đó con ông ấy lại sang bên Mỹ, thì ông lại sang đấy cái thì coi như là ông cũng lại chết rồi.
Thế như cái đợt mà đội cải cách nó làm đấu tố đấy thì ở đây mình bao nhiêu người bị đấu?
Đấu thì trong đó, cái chính thì có ba, ba người thôi, còn những cái chuyện giam nhì nhằng đấy thì, mấy ông thì đấy, nhưng mà chính ra đấu chỉ có đấu ông Diêm Cài, với lại bà Tương, nhiều, nhiều nhất thôi, đấy chỉ có hai người.
Nhưng sau hai cái người đấy là có được minh oan không ạ?
Tôi chả thấy có minh oan, minh iếc gì cả.
Cái lúc sửa sai đấy?
Sửa cái nhưng ông đấy, coi như vấn đề thì im như không có cái gì, nói chung là ở mình đây ấy, thì quy sai cho. Có lẽ là nhìn Sơn Dương là không có, không có việc quy sai, đúng cả thôi, nhưng có cái là khi đấu đá là có khi quá tả thôi, chứ còn thực người ta quy về tiêu chuẩn địa chủ phú nông thì làng mình ít sai hơn chỗ khác.
Cơ bản mấy ông đội cải cách thì có trình độ gì đâu?
Ừ, ít sai hơn.
À Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông?
Đi lính cho Pháp á?
Đi lính cho Pháp ấy?
Thanh niên á, à thanh niên lúc bấy giờ thì chỉ có, chỉ có hai ông nhỉ, thời kỳ ấy, ông Luân Lâm với lại ông ấy lại. Thời kỳ mình biết ấy thì làng mình có năm ông, ông Mạ là một nhớ, ông Luân Lâm là hai nhớ, Tung Tăng là ba nhớ, Khanh Xưởng là bốn nhớ, bố anh Xưởng ấy, thế với ông gì đấy có năm người, đấy là khi mình biết, ông Bình Thạch, khi mình biết ấy, là làng mình có bấy nhiêu người đi lính, còn trước cái loại trên nữa là anh em ta không biết, thì làng mình có cả đội, có cả cai cơ mà.
Ông Luân Lâm hôm trước cháu cũng có gặp rồi?
Ừ.
À thế ở địa phương mình có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Vào vùng tề á?
Vâng?
Ở đây chả có, đây chả có ai vào vùng tề, có cái là nó, nó đi làm ăn nó bắt thì có, sau được giả về thì có, lão, lão Tiết Kiệm đấy, đi, đi thả vịt. Tiết Nhiệm chứ, đấy là một, mới lại lão, lão Phùng nhà anh em chú Thịnh ngố ấy, tức là bây giờ lão có về đâu, lúc bấy giờ là...
Tức là Pháp nó bắt vào vùng nó à bác?
Ừ, Pháp nó bắt mất vào vùng đấy, lão Phùng đấy.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc buôn bán ở địa phương mình có diễn ra bình thường không ạ?
Vâng thì cũng bình thường thôi chứ chả có...
Ví dụ như là mua bán thóc, lúa, dầu, vải, muối các thứ?
Cái đó thì, cái thời kỳ tôi được biết đấy là, lúc bấy giờ đang còn thời kỳ ông Nhân thôi, mới ông Bính đấy, thì gọi là có cái tổ chức tức là kinh tế, cái đó đâu có cả ở trên huyện, lúc bấy giờ có tổ chức gọi là giao dịch, vấn đề bên kia có mua một số, vải với này khác về mới nhuộm may quần, áo với lại gì đó, bao cho du kích dân quân địa phương đấy gì.
Mình giáp ranh đây thì có vào cái vùng tề buôn bán với tề không?
Không, chỉ có bên kia nó mang sang thôi. 
[Ông 128b]: Đây buôn bán với tề năm 48, 49, 50, bây tôi nói cái đoạn đấy nhớ, từ 50 trở về đây thì mình chịu rồi, thì từ năm 50 trở về năm 49, 48 thì nói chung buôn bán ở đây ấy, là buôn theo tổ chức, mua bán là mua bán, chính là mua lại, lại cung cấp cho mình thôi, thì bây giờ là cái gì, bên tề kia kìa, nó đưa sang Lê Tính, tức là chuyển từ bên Trung Hà kia kìa, đấy đưa hàng sang, sang Lê Tính.
Lê Tính ạ?
[Ông 128b]: Tức là sang làng Vĩnh Lại bây giờ này, đấy xã Vĩnh Lại đấy, trước gọi bên là Lê Tính không, thế sang xã Vĩnh Lại, tức là bên Trung Hà của Pháp nó đưa sang, thì mình ra đấy nhận, thì về họp chợ tại cầu Dọc, đấy.
Tại đâu ạ?
[Ông 128b]: Đấy cái đền cầu Dọc đây này, đến Xa Lộc đấy, họp chợ ở khu đó, thì để cái vùng Lâm Thao này về cái đó mà mua muối, mua vải này, mua các thứ trên đời, gạo nước các thứ về cung cấp cho phía vùng tự do mình đây, thế chứ đây không phải là tề, nhưng mà tề là từ bên kia tề, đưa sang vùng tự do, nhưng mà đến điểm của thằng Vĩnh Lại bây giờ, tức là đây ra mua chặn ở đấy, đem về họp chợ ban đêm, bán ở cầu Dọc này này, khi tiểu đoàn 72 Phú Thọ ta đấy, thành lập năm 49, thì về chúng tôi cũng lấy muối ở tại cầu Dọc đây này, về lấy muối lấy gạo ở đấy, mua ở đấy, mua vải về may quần áo cho bộ đội, cũng về đấy lấy, đấy cái chợ lúc bấy giờ, thế thôi thì từ năm 50 trở đi, thì đi bộ đội giờ thì không biết được địa phương thế nào nữa, cho nên cải cách ruộng đất là tôi chịu, nói thế thôi, nhưng còn trước đấy, lúc bấy là, nói thực ông là năm 50 là bọn tôi 20 tuổi mà lại, thế thì đến năm 45 là bọn tôi 15 tuổi, thì cướp chính quyền như thế nào thì biết, hiểu đến đâu biết đến đấy thôi, cho đến năm 45, 46, 47, 48 diễn biến lúc bấy giờ thì nhận thức của mình được đến đâu thì biết đến đấy, ông ạ.
Cháu xin lỗi bác tên là gì nhỉ?
Tôi là 128b.
Cái gì 128b ạ?
Nguyễn Ngọc 128b.
À thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì ở địa phương mình đây sử dụng cái loại tiền tệ gì để tiêu bác?
Tiền á, tiền tài chính của Nhà nước mà.
Tiền Đông Dương thì thôi hết hẳn rồi?
Hết rồi, tiền Đông Dương hết rồi, chỉ sử dụng tiền tài chính thôi.
Có dùng tín phiếu kháng chiến không ạ?
Trước, trước kháng chiến thì vẫn tiêu tiền Đông Dương, nhưng mà sau khi kháng chiến cách mạng thành công cái thì là tiêu tiền Việt Nam. Mình có tiền tài chính thì tiêu tiền tài chính đấy, thì sau thì mới đổi ra tiền ngân hàng bây giờ, mấy cuộc đổi tiền cơ mà.
Khi mà bác làm ở Ủy ban như thế bác có được đi học cái khóa học nào do cấp trên tổ chức không?
Không, lúc bấy giờ thì chuyện đấy thì làm công tác ở địa phương đây chỉ có cái có đi làm, học công tác Đoàn, Bí thư Đoàn để đi học ở trên tỉnh, tức là một tháng, nửa tháng, thời gian đi lên tận Yên Kỳ, Yên Kiện như thế thôi chứ, chứ còn ở xã đây có được đi bồi dưỡng đi học đi hiếc gì đâu.
Thế Ủy ban mình cái lúc mà bác tham gia đấy, thì có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ? Ví dụ như tranh chấp đất đai, hay là kiện cáo, trộm cắp các thứ?
Lúc bấy giờ nó không như bây giờ đâu, chả có xảy ra cái chuyện là, chỉ có cái là chỉ giải quyết về vấn đề là các cái phần nghĩa vụ là vấn đề nó hơi nặng nề thôi, đại để như thế.
Tức cái tranh chấp thì lại ít à?
Tranh chấp về vấn đề đất đai, ruộng đất lúc bấy giờ là ít lắm, nó không như bây giờ, lúc bấy giờ thì chỉ có cái rằng là, suy tị nhau về nghĩa vụ, đóng nghĩa vụ thuế này, hoặc là bán các thứ lương thực, thực phẩm này, đại để như thế, thế thôi chứ còn thì những cái như bây giờ thì, nay xảy ra thế này thế kia chứ.
À bác có nghe được cái sự kiện cái ngày Toàn quốc kháng chiến không? 19 tháng 12 năm 46 không?
Không, không nghe thấy, hoặc là vấn đề là không, không nắm bắt được.
Cái lúc bác làm ở Ủy ban như thế thì có đài để nghe không?
Có đài đâu, làm gì có đài như bây giờ đâu, lúc bấy giờ thì chả có loa đài đâu, chả có cái gì cả, tức là đi tuyên truyền thế này thì phải, ban đầu thì còn phải đi lấy, tìm lấy mấy quả bầu ấy, to ấy để thay làm cái loa, thế sau mãi mãi thì là, hai ba năm sau thì mới gọi là có cái, cái tôn, trên các ông ấy ấy,ông ấy phát cho, Phòng Thông tin của huyện, phát cho mỗi xã một, hai cái loa, chẳng hạn như thế, thế để đi để mà gọi loa tuyên truyền, vấn đề là vận động nhân dân, hay có những công việc gì thì là để phổ biến cho dân, trên loa, thế thôi, thế còn thì là mỗi một xóm, mỗi thôn thế này thì làm một cái chòi phát thanh cao lên như là cái chòi của dân tộc người ta làm ở chỗ cái chòi.
Canh rẫy đấy à?
Ừ, trông nương, trông rẫy đấy, ở giữa xóm này, để hoặc là vấn đề những có những cái cây to cao ở làng thế này là, bắc đường lên thì là làm cái chòi coi như ở trên cái cây cao đấy, thế là lên đấy thì là phát thanh.
Thế là mình nói bằng mồm mình nói xuống?
Ừ, nói bằng mồm mình, thế thôi, đấy cái loa.
Tức là cái năm 49, 50 này là bác làm Phó ban Thông tin?
Vâng, thế thì đấy làm cái đấy.
Phó ban Thông tin thì công việc chính là cái gì đấy ạ?
Công việc chính là hàng ngày nhớ, có tin tức chiến thắng ở đâu, hoặc là tình hình địch nó như thế nào chẳng hạn thế, thế là phát thanh, đem tin ở trên người ta gửi về thế là mình đọc ra với những cái tin chính ấy, ví dụ như nay là bộ đội ta đánh thắng nơi này nơi kia chẳng hạn, chẳng hạn thế, hoặc là cái nơi thế này thế này chẳng hạn, hoặc là tình hình thế này để bà con chuẩn bị các vấn đề, ví dụ bên kia tình hình nó có những cái gì biến động, để báo cho bà con để có chủ động để mà còn chuẩn bị sơ tán, tản cư, chẳng hạn thế. Hay là lệnh vấn đề là phải đi ra khỏi cái vùng tức là đại để như thế, thì trong đó hàng ngày là coi như, cứ thường, thường như thế, thế hoặc là có cái công việc gì ở dân, ở xã thì phổ biến cho bà con, thế thì coi như hàng ngày, thì thường thường có những cái việc như thế.
Thế cái Ban Thông tin của bác lúc đấy có đông người không?
Tức là đến bảy, tám người đấy, coi là mỗi một thôn là một anh thông tin viên, thế, thế với lại trong đó có Ban thường trực, thì trong đó có ba người, một là vấn đề thu tin tức, cái thứ hai là vấn đề là soạn thảo những cái tin nào đấy để phổ biến.
Để đọc?
Để đọc, thì là cứ thế, còn những cái anh ở thôn đấy thì là cứ hàng ngày đến giờ thì là, đến đấy có tin gì mang về, tức là phát thanh.
À thế cái tin tức đấy mình nhận từ đâu ạ?
Nhận tức là trên huyện đưa về, trong báo chí gửi về.
À ngày đấy có báo để đọc rồi ạ?
Ừ, tức là báo nhưng mà cũng ít thôi, nhưng mà cái chính là vấn đề tin tức, công văn là nhiều hơn, chứ còn những báo in ấn loát như bây giờ là không có đâu.
Thế ngày đấy bác thấy có tờ báo nào không?
Bây giờ đây, lúc bấy giờ thì làm gì có báo.
Báo Cứu quốc có không?
Cái đó rất ít mà, tôi nói nó rất ít chứ không như bây giờ đâu mà, nó vấn đề là nghĩa là phòng nào cũng có báo, phòng nào cũng có báo, lúc bấy giờ thì rất ít.
Cái chỉ thị của trên huyện lúc đấy thường thường về mình người ta chủ yếu nhiều nhất là về vấn đề gì đấy ạ?
Thường thường người ta về chủ yếu là là công văn giấy tờ là nhiều hơn, các những cái chỉ thị, các những cái thông báo, thế đấy là một, cái thứ hai nữa, có những cái người ta về trực tiếp, cán bộ lúc bấy giờ của huyện, cũng chỉ là lóc cóc cái xe đạp thế là về, thường thường là trực tiếp, thế có những trường hợp về thì là ăn ở hai, ba ngày, có trường hợp người ta về cái, thì người ta lại trao đổi  hỏi công việc gì đấy rồi người ta lại đi, chẳng hạn như thế, chứ nó cũng không như bây giờ, ý như thế.
Tức là đến năm 50, 52 là bác làm Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã?
Vâng.

Cái công việc Bí thư lúc đấy là thế nào bác nhỉ?
Công việc Bí thư lúc bấy giờ thì, tuy là hình thức là Bí thư, nhưng mà công việc nó không phải là thường xuyên như bây giờ, tức là gọi là lồng ghép thôi, nhưng mà cái bên chính là tôi là vấn đề là, bên công tác thường trực của bên Đảng nhiều hơn, thế thì xin nói thêm, thế hơn nữa là thế này, làm như thế thì lại được cái chức danh, gọi là miễn cái nghĩa vụ, gọi là đi dân công này, hay là miễn cái việc gì đối với vấn đề ở ngoài xã này, chẳng hạn thế đấy, nó cũng như bây giờ đấy, đại để như thế, tức là tuy là một con người nhưng mà làm việc hai, ba chức danh.
Khi bác làm Chi ủy như thế thì bác thấy cái số lượng đảng viên đấy, cái lúc bác làm, mà so với cái năm 45, 46 thì nó có tăng lên nhiều không?
Tăng lên nhiều chứ, lúc chúng tôi, lúc bấy giờ chỉ có mấy chục người thôi mà, nhưng bây giờ trên hai trăm cơ.
Không cái lúc mà bác đang làm ở Chi ủy viên ấy?
Ừ, lúc chúng tôi làm Chi ủy viên đấy, thì, thì...
Hơn hai trăm cơ á?
Thì số đảng viên có mấy chục người thôi, chỉ có, lúc bấy giờ chỉ có dăm chục người thôi, Đảng bộ lúc bấy giờ đấy, thế thì sau đó một số thì đi thoát ly này, thế thì sau này thì phát triển lên, bây giờ thì trên hai trăm, bây giờ miễn, hoãn bây giờ cũng đã gần một trăm rồi.
À thế cái quan hệ giữa Mặt trận Việt Minh với là Ủy ban nó như thế nào bác nhỉ, nó có thống nhất không?
Quan hệ Mặt trận Việt Minh với lại...
Ủy ban kháng chiến hành chính?
Ủy ban nó cũng như bây giờ, Mặt trận Tổ quốc với lại Ủy ban đấy nó cũng như thế thôi, nó vẫn là có...
Tức là lúc đấy bác thấy thế nào ạ?
Lúc bấy giờ nó quan hệ với nhau, một bên làm về mặt chính quyền, một bên làm cái công tác tức là vận động, Mặt trận, làm cái công tác tức là đứng ở phương diện nhân dân, thế thì trong đó tức là coi song, song với nhau thôi là hai bên, thế còn nó đứng ở vến đề về chi bộ Đảng lúc bấy giờ, nó cũng tựa như Đảng ủy bây giờ thôi, hình dung nó là như thế, chứ nó cũng không phải là có những cái bảo là, bên thế này, bên thế kia, nhưng mà trong đó.
Tức là nó hoàn toàn thống nhất với nhau đấy à?
Vâng, có những cái sự thống nhất chứ.
Lúc đấy nếu mà mình dùng cái từ gọi là quyền lực, thì bên nào lớn hơn, Ủy ban lớn hơn, hay Mặt trận lớn hơn, cái thời điểm kháng chiến chống Pháp đấy?
Thời điểm nếu mà nói cho đúng ra đấy, thời điểm mà cái cách ruộng đất thì cái quyền lực của bên Mặt trận nông dân đấy lớn hơn.
Lớn hơn Ủy ban?
Người ta có nhưng câu người ta nói, gọi là bần cố nông chủ nghĩa mà, mà chính quyền chẳng qua nó là một bộ máy để mà, gọi là thực hiện thôi.
Thế thôi, tức là công cụ thôi?
Ừ, chứ còn nhưng cái vấn đề mà mọi cái là tất cả ở bên Mặt trận với lại ở bên Hội Nông dân.
Lúc đấy là to nhất rồi đấy?
To nhất đấy, gọi là ông bần cố nông, những ông nông dân là bấy giờ là...
Lên ngôi?
Ừ, nhưng mà chính ra là có những cái nói cho nó đúng ra, tuy các ông ấy làm cái cương vị lúc bấy giờ, ai lại kết nạp cái lại trực tiếp lên làm Bí thư ngay, làm thế nào được, bây giờ cũng còn phải qua học tập, qua đào tạo, qua bồi dưỡng, chứ có như lúc đấy, thế đấy là một, cái thứ hai nữa có những ông chỉ có biết chữ ký thôi, chứ còn cái, cái công văn không đọc nổi mà.
Trình độ không có gì?
Ừ, lúc bấy giờ nó như thế, có những cái giai đoạn sử dụng những cái đấy, đối tượng cán bộ lúc bấy giờ nó có những cái, chỉ lấy cái tinh thần cần cù, hoặc lấy cái tinh thần gọi là thành phần cơ bản, cho nên rằng là lúc bấy giờ nó...
Thành phần?
Ừ, cho nên cái, cái vai trò chính quyền, lúc bấy giờ chẳng qua nó như chỉ là cái người trong cái bộ máy, để mà ấy thôi chứ còn hiệu lực lúc bấy giờ là nó tất cả ở bên Mặt trận, bên Hội Nông dân, trong cái thời kỳ mà giảm tô cải cách ruộng đất ấy.
Thế là bác là vào Đảng năm 49, thế thì bác có được đi học những cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng không?
À cái đó thì chỉ có đi học sơ giải thôi thì có đi học, đi học gọi là đối tượng cảm tình đấy, đi học nửa tháng trên huyện đấy, đại để như thế.
Tức là chỉnh huấn chỉnh Đảng năm 52 đấy?
Ừ thì, ừ thì trong đó có đi, đi học theo những cái lớp tức là ban đầu ấy mà, đi là gọi để nắm được cái vấn đề là đường lối chính sách của Đảng, chẳng hạn như thế.
Cái đợt bác đi học là học ở đâu ạ?
Tôi học ở Lâm Thao đây thôi, học ở huyện đấy mà.
Cái lớp đấy có đông người không ạ?
Lớp đấy là cử đến bốn, năm chục người đấy.
Cái đối tượng nào là đi học cái lớp đấy bác?
Tức là, các những đồng chí tức là đảng viên mới kết nạp Đảng, để đi học được bồi dưỡng đấy.
Ai dạy những cái lớp đấy ạ?
Cái lớp đấy, cán bộ ở huyện nó dạy.
Cán bộ huyện dạy ạ?
Vâng.
Người ta dạy mình những cái gì bác nhỉ?
Người ta, cán bộ tuyên huấn của huyện, dạy là vấn đề là, về đường lối chính sách của Đảng, với vấn đề phân chia giai cấp, với lại nguồn gốc vấn đề, đối với vấn đề trên lịch sử của Đảng, đại để như thế, để nắm được.
Lúc đấy bác học bác có hiểu không?
Cái đó thì cũng chỉ nắm được, cái vấn đề là nhận thức được, lúc bấy giờ là như thế nào, để mà thành lập tổ chức của Đảng là như thế, như thế, nhận thức nó cũng đơn giản hơn, nhận thức lúc bấy giờ nó cũng chậm chạp, nó cũng chả như bây giờ, đại để như thế.
Cái lớp học đấy mình có được phát tài liệu không hay là chỉ nghe và ghi chép thôi?
Chỉ có nghe ghi chép thôi.
Không có tài liệu à?
Không có tài liệu, bây giờ mới có tài liệu rộng rãi, bấy giờ nó là bí mật mà lại, có khi là chỉ do truyền miệng thôi chứ, có được nhiều hơn, được nghe thôi, nói chuyện hoặc ấy thôi chứ.
Sau mỗi lớp học đấy bác có phải làm kiểm điểm không, hoặc là tổng kết gì không?
Không, lúc bấy giờ đi học là học thế thôi chứ, thì thế là về thôi, tan lớp là, tan lớp thì về.
Hết cái khóa học không phải làm cái tổng kết gì à?
Không, học lúc bấy giờ trên huyện chỉ thế thôi, chứ chả như bây giờ tổng kết hoặc là giấy chứng nhận đấy, hoặc là kiểm tra trình độ.
Bác đi học được mấy lớp như thế?
Tôi đi học thì, tức là hai lớp, một lớp ở huyện đây, mới một lớp ở tỉnh. Lớp ở tỉnh là làm cái công tác Mặt trận với Bí thư Thanh niên đấy, bồi dưỡng làm Bí thư Thanh niên đấy.
Đợt đấy là ông Trung ương dạy à?
Ừ, à lúc bấy giờ ở tỉnh, tỉnh dạy.
Thì Trung ương về dạy hay tỉnh dạy?
À bên đấy thì cán bộ, chỉ biết là giới thiệu là cán bộ của tỉnh, tuyên huấn của tỉnh dạy.
Cái lớp đấy là bác học những cái gì?
Chỉ học cái vấn đề là công tác vận động quần chúng, với lại vấn đề là lý tưởng thanh niên, với lại thì làm công tác tức là, gọi là đại để như thế, thế thôi.
À trong hai cái lớp học đấy bác có được học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Tức là học sơ giải thôi, học có tính chất để khái quát thôi chứ không học nghiền được sâu rộng như bây giờ, hay hoặc là học về vấn đề chính trị, phân cấp tức là, cao cấp, trung cấp, với lại sơ cấp, đấy bấy giờ chỉ tính chất là để sơ giải nhận thức, đại để là thế.
Có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không bác?
Không, lúc bấy giờ không có, chỉ có học như thế thôi, chỉ có biết là trong đó là, học đối với vấn đề đường lối chính sách cách mạng của Đảng ta, đại để như thế.
Chứ không học về cách mạng Trung Quốc?
Không, không học.
Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì có cán bộ Trung ương về thăm địa phương mình không ạ?
Cái đó có về thì mình cũng chả, chả biết được, chả, chả nắm được.
À thế trong cái thời gian đấy thì có ai ở địa phương mình làm cho các bộ ngành Trung ương không ạ?
Địa phương tôi đây thì không, không nắm được có ai là người ở Trung ương, chỉ có một ông thì ông ấy chết rồi, nhưng mà lúc bấy giờ thì có, sau có cán bộ Trung ương người ta về người ta kiểm tra lại thì đâu ông ấy được thưởng gọi là có công với cách mạng là vì cái cuộc mà các ông ấy hoạt động ở đây, các ông ấy bị vây bắt ấy là ông ấy chỉ đường cho cái ông ấy, ông ấy tức là thoát khỏi cái trận nó vây bắt ông ấy, thế thì là ông ấy được thưởng, được thưởng công, chả biết rằng là.
Tại địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất đồ quân sự và dân sự không bác nhỉ?
Chả, chả có, chỉ có cái là, cái thời kỳ ấy thì là sau đó thì có lập lên gọi là hợp tác có cái kiểu tổ đổi công, đổi công tiến tới gọi là làm hợp tác xã, chỉ có thành lập gọi là làm một cái hợp tác xã như cái kiểu, hợp tác xã cấp thấp bây giờ đấy, thế nhưng được có ba năm thì giải tán.
À trong cái thời gian mà tổng phản công năm 50 và chiến dịch Biên giới đấy, địa phương mình có chuẩn bị cái gì cho chiến dịch đấy không ạ? Chiến dịch Biên giới năm 50 đấy?
Cái thì địa phương mình chả ấy, thế nhưng mà biết là một số các ông đi phục vụ dân công về thì các ông ấy được thưởng, dắt bò về mổ ở địa phương.
Thế Điện Biên phủ mình có đóng góp nhiều không ạ?
Có, đến trận chiến dịch Điện Biên Phủ ở đây đi, tức là mấy trăm người đấy.
Đi dân công hay đi bộ đội?
Vâng đi dân công, bộ đội thì không nói nhưng mà đi dân công, đã bị chết mất hai người đi về chiến dịch Điện Biên Phủ đấy, được là công nhận là liệt sĩ đấy, thế còn cái chiến dịch năm 50 thì các ông đi phục vụ sau được thưởng đâu hai con bò, các ông ấy dắt về, lúc hoàn thành nghĩa vụ các ông dắt về.
Khao cả làng à?
Ừ, về mổ ra cho dân làng ăn, cho đoàn dân công ăn.
Như bác đợt đấy là có đi dân công không?
Không, tôi có đi một đợt năm 52, đi chiến dịch Nghĩa Lộ thôi, nhưng mà trong đó cái đợt đấy, sau khi giải phóng được Nghĩa Lộ cái thì là quay trở ra thôi, cái năm đấy là đi phụ trách cái đợt, có đi một đợt thôi, còn thì các đợt khác thì các anh ấy cử người khác đi, như đợt đấy là mình được cử đi.
Thế là sau khi kháng chiến chống Pháp xong thì bác làm cái gì nữa?
Sau thì lúc năm 54 đấy thì công tác ở xã đây, sau đó thì đến năm 59 thì Huyện ủy điều động đi công tác thoát ly, thì có ở nhà nữa đâu.
Thế đến bao giờ thì bác nghỉ hưu?
Năm 85.
Khi bác nghỉ hưu là ở nơi nào đấy ạ?
Tôi lúc bấy giờ công tác ở Sở Công nghiệp ở Phú Thọ, nhưng mà công tác ở cơ sở, ở huyện ở Yên Lập cơ, vào trong đấy mất chục năm.
85 thì nghỉ hưu?
Ừ, thế đến năm 85 thì về nghỉ hưu.
Cháu thấy có ghi ở đây là, năm 56 là nghỉ công tác vì lý do quy sai thành phần là phú nông ạ?
Vâng, lúc bấy giờ thì cho đó là vấn đề gia đình nhà tôi là có một cái chú nó, gia đình là tức là, bố mẹ chết cả, thế ở với ông bà tôi, ở với tôi, với bà tôi đây, thế người ta cho đó thế là nuôi cái anh này, tức là như thế tức là lợi dụng để lấy công, đại để như thế, thế mà, thế là cho đó.
Thế là bị liên quan?
Ừ thế là cho đó thế là lợi dụng đứa trẻ vất vả, bây giờ lại nuôi nó thì, vì trong đó  cũng chỉ là đã như tôi nói là quy vào cái gì, cũng chả biết nó quy vào cái gì, thế đến cuối cùng là quy là cho đó là thế là lợi dụng đứa trẻ này thì là, mới quy gọi là thành phần phú nông chứ có gì đâu.
Thế lúc đấy là cho mình nghỉ công tác hết?
Ừ, tôi thì là nghỉ mà lại, là nghỉ.
Thế đảng viên thì có bị mất không ạ?
Thì coi như là, là đình chỉ tất cả, sinh hoạt sinh hiếc, cả sau này, sửa sai thì mới gọi về đấy.
Lại khôi phục lại?
Ừ.
Thế mất mấy năm cái chuyện đấy ạ?
Chuyện đấy thì coi như mất một năm, hai năm gì đấy, hai năm.
Từ năm, từ tháng 1 năm 54 đến tháng 10 năm, à tháng 11 năm 54 đến tháng 12 năm 56, đấy, tức là hai năm chỉ ngồi nhà chơi không thôi?
Ừ, hai năm.
À thế cái hiệp định Giơne ấy, bác có nghe được cái tin tức gì về cái hiệp định đấy không? Sau khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ ấy?
Cũng chả, chả nghe gì, lúc bấy giờ.
Cái thời gian mà bác công tác trong Ủy ban đấy thì bác thường thường gần gũi với ai?
Tôi thường thường gần gũi, cùng khóa với nhau thì có bủ Luân Lâm này này, tôi làm Xã đội trưởng, ông ấy làm Xã đội phó.
Ông Luân Lâm đấy hả?
Ông bủ Luân Lâm đấy, thế với lại còn mấy ông thì bây giờ các ông cũng chết mất cả rồi.
Trong cái quá trình công tác đấy thì bác duy trì công tác ở trong địa phương mình thôi hay là có đi những nơi khác nữa không?
Tôi ở địa phương là chính thôi, cũng chả đi.
Sau này mới là đi lên Yên Lập đấy à?
Vâng, không tôi cũng lại đi lúc mà, Huyện ủy ông điều kiến nghị đi thì là công tác hai, ba cơ quan đấy, ban đầu vấn đề gọi là Công ty vật liệu xây dựng ở Phú Thọ, thế sau thì sang cái Lâm nghiệp, sang cái Lâm nghiệp xong thì lại điều sang, bàn giao sang bên Công nghiệp, thế Công nghiệp thì thuộc vào, trong đó nó có những cái cơ sở lẻ bên dưới, thì sau đó lại phân công tôi ở Lâm Thao mấy năm đấy, sau lại về Việt Trì, về xưởng xẻ Việt Trì mất một thời gian, sau đó thì lại điều tôi đi vào trong, tăng cường cho các cán bộ miền núi trong Yên Lập, trên chục năm, thế thì về nghỉ hưu thôi.
Một cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị và hấp dẫn nhất đấy, trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy, cái trải nghiệm mà bác công tác qua đấy mà bác thấy thú vi nhất là cái gì, trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy?
Lúc bấy giờ trong đó thì lúc bấy giờ cái lứa tuổi thanh niên, tôi thấy nó về cái sự hoạt động lúc bấy giờ cũng say mê là một trong những cái phong trào thanh niên, mà lúc bấy giờ tôi cũng có bản chất nữa là hay đánh bóng chuyền, tuy mình thấp bé nhưng mà đi phục vụ cho các ông ấy thì các ông ấy cũng rất mến, tuy mình không ở cái mũi tấn công được nhưng mà cái mũi tức là để mà tài trợ, tức là nêu cây ấy, nêu bóng cho các ông ấy tốt, cho nên thường thường là say mê nhất những chuyện đấy, chơi bời, vì trong nhà đây thì cũng.
Cái công tác lúc đấy thì có vất vả lắm không ạ? Ví dụ như bác nghĩ lại đấy thì có vất vả quá không?
Ừ, kể ra lúc bấy giờ thì nó, nếu mà nói đến vất vả thì lại không say mê, cho nên rằng là say mê thì nó mới có những cái sự hứng thứ, nó khắc phục được cái sự vất vả, nó quên cái mệt nhọc đấy.
À thế bác là lấy bà năm nào?
Dạ?
Bác là lấy vợ năm nào nhỉ?
Tôi lấy vợ, các cụ ngày xưa nhà có một mình nên lấy vợ trẻ tuổi thôi, lấy vợ lúc bấy giờ mới có 16, 17 tuổi thôi mà.
À tức là mới sau khi giành chính quyền được một thời gian đấy?
Ừ, tức là...
Khoảng năm 46, 47 à?
Tức là lấy vợ trước, lấy vợ trước cướp chính quyền đấy, bấy còn nhỏ mà lại.
Thế lúc đấy là sinh năm 30, lúc đấy mới 15 tuổi à, 14, 15 tuổi à?
Ừ thế thôi, lúc bấy giờ lấy vợ thế thôi.
Thế sau này bà có công tác cùng với bác không?
Không, nhà tôi cũng ở nông nghiệp, cứ, cứ ở nhà làm ruộng chứ có công tác, công tiếc gì đâu.
Thế bác đi làm không có lương thế thì về lấy tiền của vợ đi tiêu à?
Ừ thôi thế ở nhà thôi, sinh hoạt mà, cho nên cái gì thì cái, lúc bấy giờ đều là tự túc tất đấy chứ, chứ có cái gì đâu.
Thế bác là sinh con đầu là năm nào?
Năm 50 ạ, bác đây, bác cả đây sinh năm 50.
Lúc đấy đi làm không có lương thế mà lại có con như thế thì bà có kêu ca gì không?
Ừ thôi thì.
Cứ đi suốt ngày công tác như thế?
Thôi thì, tất cả ở nhà thì mẹ già nuôi, với lại vợ, lúc bấy giờ hơn nữa mình còn ở nhà nữa đấy chứ, có phải là, thế là chỉ vợ chồng vừa làm ruộng, lại thì thôi thì tần tảo nuôi các cháu, thế tôi mãi đến năm 59, tôi mới đi thoát ly cơ mà, thế thì đẻ ra bác cả đây là năm 50 mà lại, thế coi như lúc đấy là ba cháu, lúc bấy giờ thì thực ra mà nói thì, lúc bấy giờ xây dựng, bắt đầu xây dựng hợp tác xã rồi, đấy là một, cái thứ hai là, lúc bấy giờ là coi như Đảng lại sửa sai , giả lại tất cả mọi cái, quyền lợi cho mình rồi, thế trong đó lại mới điều động mình đi đấy chứ.
Bác có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Thì kể ra thì trong đó, kể ra có khi là cũng nhắc lại những cái việc tức là trước đây là gian khổ như thế, bây giờ thế này, thế kia, chúng bay thế thôi chứ còn, nhưng cái mà giờ nói nó, chúng nó bây giờ chúng nó hiểu được cái chuyện là vấn đề vất vả thời xưa như thế nào đâu, gánh thóc nộp thuế, đây lên, đi đêm đi hôm, gánh ở đây lên Phú Thọ, đây lên Lâm Thao, lên trên kia, từ chập tối gà gáy, có thế này thế kia đâu, cho nên cái đó cái chuyện nói như thế nó cũng đâm ra thật là xa, hơn nữa chả thấy cái việc lúc bấy giờ nó như thế, hoặc là đi làm ăn lúc bấy giờ cũng thế.
Vâng nói chung thời kháng chiến là vất vả?
Ừ vất vả như thế, này tôi nói mà, họp có phải là chuyện đơn giản đâu, mình phải đi họp nhờ, đi họp ở trên xã khác đấy chứ có phải là như bây giờ đâu.
Thôi hôm nay cháu hỏi chuyện bác đến như thế?
Vâng thôi cảm ơn các đồng chí.
Nếu mà có cần tư liệu gì thêm cháu sẽ có một lần cháu sẽ xin pháp các bác cháu hỏi thêm?
Vâng, vâng.
Rất cảm ơn bác?
Thôi thì xin cảm ơn, thế đấy, tôi đấy trên tinh thần thế, để các đồng chí tham khảo. 
(Hết băng ghi âm ngày 19 tháng 10 năm 2009)
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